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KẾ HOẠCH DẠY HỌC TUẦN 3– LỚP 4B
NĂM HỌC 2024 – 2025
GV giảng dạy: Lê Thị Vân
	Thứ
	Buổi
	Tiết
	Môn
	Tên bài dạy
	Ghi chú

	Hai
(23/9)
	Sáng
	1
	HĐTN1
	Hưởng ứng dự án Hành lang xanh
	

	
	
	2
	Toán 1
	Các số có nhiều chữ số (TT- T2)
	Bài 3,4,5 (SGK/21)

	
	
	3
	Tiếng Việt 1
	Chia sẻ và bài đọc 1: Văn hay chữ tốt
	Chia sẻ, đọc thành tiếng

	
	
	4
	Tiếng Việt 2
	Chia sẻ và bài đọc 1: Văn hay chữ tốt
	Đọc hiểu, đọc nâng cao

	
	Chiều
	1
	Khoa học 1
	Bài 3. Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước - tiết 1
Lồng ghép GD Quyền con người
	1. Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
2. Bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước 

	
	
	2
	TV tăng (LV)
	Luyện viết: Bài 5
	

	
	
	3
	Đạo đức
	Bài 2: Em biết ơn người lao động (T1)
	KĐ, Khám phá

	Ba
(24/9)
	Sáng
	1
	Công nghệ
	GV môn chuyên soạn giảng
	

	
	
	2
	Tin học
	GV môn chuyên soạn giảng
	

	
	
	3
	Tiếng anh
	GV môn chuyên soạn giảng
	

	
	
	4
	Tiếng anh
	GV môn chuyên soạn giảng
	

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt 3
	Bài viết 1: Viết đơn
	

	
	
	2
	Toán 2
	Luyện tập
	

	
	
	3
	Tự chọn
	Toán:  Luyện tập: đọc, viết các số có nhiều chữ số
	

	Tư
(25/9)
	Sáng
	1
	Tiếng Việt 4
	Nói và nghe: Kể chuyện: Tấm huy chương
	

	
	
	2
	Tiếng Việt 5
	Bài đọc 2: Lên rẫy
	

	
	
	3
	Toán 3
	So sánh các số có nhiều chữ số (T1)
	Bài mới. Bài 1,2
(SGK/23,24)

	
	
	4
	Lịch sử-Địa lí
	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)- T2
Lồng ghép GDĐP Chủ đề 1- 6
	Một số hoạt động kinh tế

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt tăng
	Tự đọc sách báo về tính chăm chỉ
	

	
	
	2
	Khoa học 2
	Bài 3. Bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước - tiết 2
	3. Một số cách làm sạch nước

	
	
	3
	HĐTN2
	Dự án Hành lang xanh
	

	Năm
(26/9)
	Sáng
	1
	Âm nhạc
	GV môn chuyên soạn giảng
	

	
	
	2
	GD Thể chất
	GV môn chuyên soạn giảng
	

	
	
	3
	Tiếng anh
	GV môn chuyên soạn giảng
	

	
	
	4
	Tiếng anh
	GV môn chuyên soạn giảng
	

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt 6
	Luyện từ và câu: Danh từ chung, danh từ riêng
	

	
	
	2
	Toán 4
	So sánh các số có nhiều chữ số (T2)
	Bài 3,4,5,6
(SGK/24,25)

	
	
	3
	Tiếng Việt tăng
	Luyện tập: danh từ chung và danh từ riêng
	

	Sáu
(27/9)
	Sáng
	1
	Tiếng Việt 7
	Bài viết 2: Luyện tập viết đơn
	

	
	
	2
	Toán 5
	Làm tròn số đến hàng trăm nghìn (T1)
	Bài mới. Bài 1,2
(SGK/26,27)

	
	
	3
	Lịch sử-Địa lí
	Bài 2. Địa phương em (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương)-T3
Lồng ghép GDĐP Chủ đề 1- 6
	Văn hóa địa phương

	
	
	4
	HĐTN3
	Tuyên truyền dự án Hành lang xanh
	

	
	Chiều
	1
	Tiếng Việt tăng
	Luyện đọc bài đọc 2: lên rẫy. Luyện viết: luyện tập viết đơn
	

	
	
	2
	GD Thể chất
	GV môn chuyên soạn giảng
	

	
	
	3
	Toán tăng
	Luyện tập về so sánh các số có nhiều chữ số
	




Thứ Hai ngày 23 tháng 9 năm 2024
Buổi sáng:
Tiết 1 – Toàn trường
HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT DƯỚI CỜ: HƯỞNG ỨNG DỰ ÁN HÀNH LANG XANH
I. Yêu cầu cần đạt:
- Học sinh biết và hiểu được nội dung dự án Hành lang xanh do nhà trường phát động.
- Học sinh tích cực, nhiệt tình hưởng ứng dự án bằng những việc làm phù hợp.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
1. Nhà trường: 
- Thiết kế sân theo dự án Hành lang xanh.
- Tổ chức buổi lễ theo nghi tức quy định.
2. Học sinh: 
- Trang phục chỉnh tề, nghế ngồi dự buổi lễ giới thiệu về dự án Hành lang xanh.
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
Phần 1: Nghi lễ (10 - 15 phút)
1. Lễ chào cờ theo nghi thức Đội.
- Liên đội trưởng thực hiện.
2. Tổng kết hoạt động của toàn trường trong tuần qua.
- GV trực ban tuần 02 nhận xét ưu khuyết điểm toàn trường.
3. Phát động, phổ biến kế hoạch hoạt động của toàn trường trong tuần mới.
- Hiệu trưởng và TPT Đội triển khai.
Phần 2: Sinh hoạt dưới cờ theo chủ đề ( 20 – 25’):Hưởng ứng dự án Hành lang xanh
	a. Mục tiêu:
- HS biết và hiểu được nội dung dự án Hành lang xanh do nhà trường phát động.
- HS nhiệt tình, tích cực hưởng ứng dự án bằng những việc làm phù hợp.

	b. Cách tiến hành:
- TPT Đội phát động dự án Hành lang xanh.
- Giới thiệu về ý nghĩa dự án Hành lang xanh.
- Phổ biến các công việc, hoạt động cụ thể của dự án Hành lang xanh:
+ Sáng tạo chậu trồng cây từ vật liệu tái chế.
+ Trang trí hành lang lớp học.
+ Xây dựng góc Nghệ thuật thiên nhiên.
- GVCN hướng dẫn HS thực hiện các HĐ trên tại lớp học.
	
- HS lắng nghe

- HS ghi nhớ




- HS thực hiện


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết 2: Toán
CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (TIẾP THEO) (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Năng lực đặc thù
Sau bài học này, HS sẽ:
· Đọc, viết được các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu).
· Nhận biết được cấu tạo thập phân của một số và giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đó. 
· Phát triển các năng lực toán học. 
2. Năng lực chung
Năng lực chung: 
· Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
Năng lực riêng: 
· Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học: Thông qua việc đọc, viết, phân tích cấu tạo thập phân của các số có nhiều chữ số. 
· Năng lực giải quyết vấn đề toán học. 
3. Phẩm chất
· Chăm chỉ: Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
· Trung thực: trung thực trong thực hiện giải bài tập, thực hiện nhiệm vụ, ghi chép và rút ra kết luận.
· Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
· Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
- Giáo viên: két có mật mã là 1 hàng số
- Học sinh: SHS, vở bài tập, bộ đồ dùng toán 4.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Mở đầu (3-5’)
*Mục tiêu:
- Cho HS ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi kết nối với bài học
- Khởi động: Ôn lại các kiến thức đã học và phát triển được các năng lực: Đếm, đọc, viết được các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu) qua đó HS phát triển được các năng lực đó là năng lực giao tiếp toán học
- Kết nối: Giới thiệu bài: Các số có nhiều chữ số (tiếp theo)
* Cách thực hiện: Tổ chức trò chơi: “Đố bạn”

	* Khởi động 
- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Đố bạn”
* Luật chơi: HS chia làm 2 đội, mỗi đội chuẩn bị những miếng bìa ghi các số có nhiều chữ số. Đôi này đọc số của đội kia đã chuẩn bị. Đội viết cách đọc nhanh và chính xác thì thắng cuộc.
- GV tổng kết trò chơi và tuyên dương đội thắng cuộc.
- Giới thiệu bài: Giờ học toán hôm nay các em tiếp tục đọc, viết các số có nhiều chữ số và củng cố kĩ năng nhận biết giá trị của từng chữ số theo hàng và lớp.
	
- HS tham gia trò chơi 

Ví dụ:
	Đội 1
	Đội 2

	314 000 204
	35 094 622

	200 312 345
	210 891 207

	1 045 218
	11 501 324




	2. Luyện tập, thực hành (15- 17’)
*Mục tiêu: 
- Đọc, viết được các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)
- Viết được 1 số có nhiều chữ số thành tổng của các hàng.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học, NL tư duy và lập luận toán học

	*Bài 3: cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV hướng dẫn HS phân tích mẫu:
+ Số 2 196 245 gồm mấy triệu, mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy nghìn , mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?
- Hãy viết số 2 196 245 thành tổng các triệu, trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.
- Gv nhận xét cách viết đúng, sau đó yêu cầu HS cả lớp làm các phần còn lại của bài.
- Cho HS làm bài cá nhân vào vở
- Gọi 3 HS lên bảng làm bài
- GV nhận xét, chốt kết quả đúng




*Bài 4: nhóm 4
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS thảo luận nhóm 4, các bạn trong nhóm có thể đặt câu hỏi để chia sẻ thông tin có được khi đọc bảng.
- Tổ chức trò chơi “Nhanh như chớp”
+ Dân số Việt Nam là bao nhiêu người? + Trong bảng trên, quốc gia nào đông dân nhất?
+ Dân số Thái Lan tính đến ngày 21 tháng 6 2019 là bao nhiêu người?
+ Trong bảng trên, quốc gia nào ít dân nhất? Bao nhiêu người?
- GV nhận xét
	
- HS đọc

+ HS: Số 2 196 245 gồm 2 triệu, 1 trăm nghìn, 9 chục nghìn, 6 nghìn, 2 trăm, 4 chục, 5 đơn vị.
- 1 HS lên bảng viết, lớp làm bài vào vở
2 196 245 = 2 000 000 + 100 000 + 90 000 + 6 000 + 200 + 40 + 5



- HS làm bài vào vở
- 3 HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét
[image: ]

- HS đọc

- HS thảo luận nhóm 4


- HS tham gia trò chơi
+ 98 932 814 người
+ Phi-líp-pin

+ 70 074 776 người

+ Lào với 7 478 294 người

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (7-10’)
* Mục tiêu
- Ôn tập lại cách đọc, viết số có nhiều chữ số, nhận biết và tổng hợp được thông tin rồi tìm ra số thích hợp

	*Bài 5: Lớp
- Trò chơi: Truy tìm mật mã
- GV đưa ra tình huống: Bạn A có mua 1 chiếc két nhỏ nhưng bạn đã quên mất mật mã của nó, các con hãy cùng nhau giúp bạn A tìm lại mật mã để mở được chiếc két này nhé! 
- GV chiếu màn hình những gợi ý về mật mã của chiếc két
- HS thảo luận nhóm 2 tìm kết quả
- Mời 1 nhóm nhanh nhất báo cáo kết quả tìm được và chia sẻ cách làm.










*Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay các con được học những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	

- HS lắng nghe




- 1 HS đọc gợi ý


HS:
+ Số phải tìm là số có 6 chữ số
+ Chữ số hàng trăm nghìn lớn hơn 2 và nhỏ hơn 4 là 3
+ Chữ số hàng chục nghìn là 0
+ Chữ số hàng nghìn là 7
+ Chữ số hàng chục bằng chữ số hàng trăm là 2
+ Chữ số hàng chục là 2
+ Chữ số hàng đơn vị là số lớn nhất có 1 chữ số là 9
Nên số phải tìm là 307 229

- HS trả lời


      IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 3 + 4: Tiếng Việt
BÀI ĐỌC 1: VĂN HAY CHỮ TỐT  ( Tiết 1 + 2)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngũ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Tốc độ đọc 75 – 80 tiếng/ phút. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu được nội dung, ý nghĩa bài đọc: Ca ngợi lòng quyết tâm, sự kiên trì và tài năng của Cao Bá Quát.
2. Năng lực :
2.1 Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: Độc lập suy nghĩ để trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tổ chức và than gia thảo luận nhóm, biết trình bày, báo cáo kết quả thảo luận trước lớp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thể hiện đọc diễn cảm theo cách hiểu và cảm nhận của mình.
2.2. Năng lực đặc thù
- Thể hiện được giọng đọc diễn cảm phù hợp với người dẫn chuyện và các nhân vật trong câu chuyện Văn hay chữ tốt.
- Hiểu các chi tiết ca ngợi lòng quyết tâm, sự kiên trì và tài năng của danh nhân Cao Bá Quát.
3. Phẩm chất
- Yêu nước: Biết tự hào về truyền thống, về các danh nhân của đất nước.
- Chăm chỉ: kiên trì, quyết tâm trong công việc.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
– GV chuẩn bị: Ti vi, máy tính, tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, 2 bức tranh phóng to của hoạt động chia sẻ, 2 cây bút dạ..
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 4, tập 1; Vở bài tập Tiếng Việt 4, tập 1.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
1. Khởi động (10 phút)
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Chia sẻ về chủ điểm.
- Cách tiến hành:

	- Cho HS nghe bài hát “Chị ong Nâu và em bé”
+ Em có nhận xét gì về chị ong Nâu trong bài hát?
a/ Trò chơi:
- Giới thiệu và tổ chức trò chơi Tìm đường:
- Yêu cầu HS đọc qua bài chia sẻ 1.
- Phổ biến luật chơi: Cả lớp sẽ chia làm 2 đội Chăm học (ong cánh xanh), Chăm làm (ong cánh hồng) cùng tham gia trò chơi tiếp sức, các thành viên trong đội lần lượt đọc to tên hoạt động trong mỗi thẻ, dùng bút nối thẻ đó với thẻ tiếp theo phù hợp sau đó chuyển bút cho bạn khác.
- Tổ chức cho học sinh chơi.
- Tổ chức cho cả lớp đánh giá kết quả.
- Nhận xét, tuyên dương.
b/ Trao đổi: 
+ Em đã làm được những việc gì giống các chị ong? 

- Tổng kết ý kến, giới thiệu chủ điểm mới: Những việc các em vừa chia sẻ thể hiện đức tích chăm chỉ (Chăm học, chăm làm). Đó chính là tên của bài học của chúng ta sẽ học.
	- Nghe, hát theo.

- Trả lời.




- 1 HS đọc.
- Lắng nghe.







- Chơi. 
- Nhận xét.

- Tự nhiên thể hiện ý kiến: Em làm bài tập, tập đàn, chơi bóng rổ….; Em quét nhà, nấu cơm, nhặt rau…..


	2. Hình thành kiến thức (40-45’)
Mục tiêu:
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngũ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Tốc độ đọc 75 – 80 tiếng/ phút. Ngắt nghỉ hơi đúng ngữ pháp, ngữ nghĩa. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu được nội dung, ý nghĩa bài đọc: Ca ngợi lòng quyết tâm, sự kiên trì và tài năng của Cao Bá Quát.
Cách tiến hành:

	* Giới thiệu bài (Kết hợp khai thác tranh) 
a) Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- GV đọc mẫu toàn bài.
- GV hướng dẫn HS giọng đọc toàn bài: Với giọng chậm rải, từ tốn, đổi giọng linh hoạt phù hợp với từng nhân vật.
+ Bài đọc có thể chia làm mấy đoạn?







- Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 1.
- Hướng dẫn đọc từ ngữ khó: thưở, khẩn khoản, oan uổng, xin sẵn lòng, yên trí, kiên trì…
- Hướng dẫn cách ngắt nghỉ đúng ở các câu:
+ Thưở đi học./ Cao Bá Quát viết chữ rất xấu? nên nhiều bài văn/ dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém.
+ Gia đình già có một việc oan uổng muốn kêu quan/, nhờ cậu viết giúp cho lá đơn/, có được không?
+ Ông biết/ dù văn hay đến đâu/ mà chữ không ra chữ /cũng chẳng ích gì.
+ Chữ viết đã tiến bộ/, ông lại mượn những cuốn sách có chữ viết đẹp làm mẫu/ để luyện thêm nhiều kiểu chữ khác nhau.
 - Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
- Hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ ngữ khó: khẩn khoản, huyện đường, ân hận, câu đối, xuất khẩu thành thơ
- Yêu cầu HS luyện đọc đoạn trong nhóm bàn (3 phút)
- Mời HS nhận xét bạn đọc trong nhóm.
- Gọi 1 HS đọc toàn bài.
Tiết 2
a) Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Yêu cầu HS nối tiếp đọc câu hỏi.

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4.
- Tổ chức báo cáo kết quả lần lượt từng câu hỏi.





























- Giáo viên nhận xét, góp ý, tuyên dương.
- Yêu cầu HS nêu nội dung của bài đọc.
- Nhận xét, chốt lại.
	


- Theo dõi.
- Lắng nghe.



- Trả lời:3 đoạn
+ Đoạn 1: Từ đầu ….cháu xin sẵn lòng.
+ Đoạn 2: Từ Lá đơn ….sao cho đẹp.
+ Đoạn 3: Từ Sáng sáng kiểu chữ khác nhau.
+ Đoạn 4: Từ Kiên trì luyện tập  ….đến hết 
- HS đọc nối tiếp, cả lớp đọc thầm.
- Lắng nghe, đọc những từ ngữ khó.




- 1-2 HS đọc.


- 1-2 HS đọc.


- 1-2 HS đọc.

- 1-2 HS đọc.



- HS đọc nối tiếp, cả lớp đọc thầm.
- Đọc phần giải nghĩa ở sách giáo khoa.

- Luyện đọc và giúp đỡ nhau sửa sai.

-Nhận xét.

- HS đọc, cả lớp đọc thầm.

- 5 HS nối tiếp đọc 5 câu hỏi, cả lớp đọc thầm.
- Các nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi.
- Đại diện nhóm trình bày.
(1) Vì sao nhiều bài văn của Cao Bá Quát dù hay vẫn bị điểm kém? (Vì chữ ông xấu quá, quan đọc không được)
(2) Điều gì xảy ra khiến Cao Bá Quát quyết tâm luyện viết chữ thật đẹp? (Một cụ hàng xóm nhờ ông viết một lá đơn kêu oan, nhưng vì chữ ông xấu quá, quan đọc không được nên đuổi bà cụ ra khỏi huyện đường. Ông ân hận vì đã làm lỡ việc của bà)
(3) Tìm những chi tiết cho thấy quyết tâm luyện viết chữ của Cao Bá Quát? (Ông dốc sức luyện viết chữ sao cho đẹp; sáng sáng ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp; mỗi buổi tối, ông viết xong 10 trang vở mới chịu đi ngue; ông mượn những cuốn sách có chữ viết đẹp để luyện thêm nhiều kiểu chữ khác nhau; ông kiên trì luyện tập suốt mấy năm).
(4)Thành ngữ “xuất khẩu thành thơ”, “văn hay chữ tốt” nói lên điều gì về Cao Bá Quát? (Ông là người rất giỏi văn chương- mỗi lời nói ra là thành thơ ý nói thơ rất hay, viết chữ rất đẹp.)
(5)Từ câu chuyện Cao Bá Quát luyện chữ, em đã rút ra được bài học gì cho bản thân? (Không có khó khăn nào mà không thể vuwotj qua, chỉ cần kiên trì thì việc gì cũng có thể thành công.)
- Các nhóm khác nhận xét bổ sung .

- Ca ngợi lòng quyết tâm, sự kiên trì và tài năng của Cao Bá Quát.
- 1-2 HS nhắc lại nội dung.

	3. Luyện tập, thực hành(10-15’)
Mục tiêu:
- Thể hiện được giọng đọc diễn cảm phù hợp với người dẫn chuyện và các nhân vật trong câu chuyện Văn hay chữ tốt.
Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Đọc nâng cao
- Yêu cầu HS chọn đọc đọc diễn cảm và giải thích vì sao em chọn đoạn đó.



- Hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm đoạn 3: Giọng đọc chậm rải thể hiện sự quyết tâm và kiên trì luyện chữ viết, nhấn giọng ở các từ ngữ Sáng sáng, vạch lên, mỗi buổi tối, mười trang vở, lại mượn, luyện thêm.
- Yêu cầu HS luyện đọc diễn cảm cá nhân.
- Mời 1 HS đọc đoạn diễn cảm.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Mời 2 HS thi đọc diễn cảm đoạn 3.
- Nhận xét HS đọc bài, tuyên dương, khích lệ HS.
	
- HS chọn lựa và trả lời. Ví dụ: Em chọn đoạn đoạn 3 vì đoạn này nói lên quyết tâm luyện viết chữ của Cao Bá Quát.

- Lắng nghe.





- Luyện đọc cá nhân.

- 1 HS đọc.
- Nhận xét.
- 2 HS thi đọc diễn cảm đoạn 3.


	4. Vận dụng sáng tạo:
Mục tiêu:
Vận dụng nội dung đã học vào thực hành, rèn luyện trong cuộc sống.
Cách tiến hành:

	- Câu chuyện trên chúng ta điều gì?
- Cho học sinh xem những quyển vở chữ viết đẹp của bạn. 
- Theo em để luyện chữ viết đẹp em cần làm gì?
- Hướng dẫn HS tự viết lời nhắc nhở về ý thức rèn chữ viết đẹp để dán ở góc học tập, hộp bút…
- Nhắc nhở thêm về ý thức rèn chữ viết, tính kiên trì, quyết tâm trong công việc.
- Cho HS nhắc lại nội dung bài đọc.
- Cho HS tự nhận xét đánh giá về tiết học.
- Nhận xét, tuyên dương những bạn đọc tốt, lưu ý những HS cần luyện tập thêm ở nhà.
- Hướng dẫn học sinh tự đọc sách báo theo hướng dẫn của sách giáo khoa.
	
- HS trả lời.

-HS trả lời theo suy nghĩ của cá nhân.

- HS viết: Rèn chữ - Giữ vở; Nét chữ nết người; Em quyết tâm viết chữ đẹp…



- 1 HS nêu nội dung.
- Nêu nhận xét.

- Lắng nghe.


- Lắng nghe.



IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
…..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Buổi chiều
Tiết 1: Khoa học
BÀI 3: BẢO VỆ NGUỒN VƯỚC VÀ MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC 
(tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
- HS nắm được nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước, sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước. Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước
- Có kĩ năng tiết kiệm nước trong gia đình và nơi công cộng.
2. Năng lực 
2. 1 Năng lực chung
[bookmark: _Hlk135032081]- Năng lực tự chủ, tự học: Chú ý học tập, tự giác thực hiện thí nghiệm để tìm hiểu một số cách làm sạch nước nước từ đó hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực, sôi nổi và nhiệt tình thảo luận trong các hoạt động nhóm. Trình bày được các cách bảo vệ nguồn nước. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng một số tính chất của nước. Tìm được một số ví dụ về bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước. Tích cực tham gia các hoạt động vận dụng.
2.2 Năng lực đặc thù
- Thực hiện và vận động người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
- Trình bày được một số cách làm sạch nước, liên hệ thực tế về cách làm sạch nước ở gia đình và địa phương.
[bookmark: _Hlk134958636]3. Phẩm chất: 
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ tài nguyên nước. Có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập và tự giác tìm hiểu các cách bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước.
*GDQCN: Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
- Tranh ảnh về nguồn nước bị ô nhiễm
- Giấy A0, phấn màu bút dạ màu, phèn chua, bông, 2 chai thủy tinh, phễu.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	1. Khởi động (3-5’)
- Trò chơi: Thi vẽ vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên

- HS và GV nhận xét, tuyên dương nhóm vẽ đúng, đẹp
- Giới thiệu bài - Ghi bảng
	- HS nêu
2 nhóm, mỗi nhóm 3 em
thi vẽ trên bảng lớp( dùng phấn màu)

 

	2.  Khám phá kiến thức mới (20-25’)
* Mục tiêu: Phân tích nguyên nhân làm nước sông, hồ, kênh, rạch bị ô nhiễm
- Sưu tầm về nguyên nhân gây ra tình trạng ô nhiễm ở địa phương
- HS nêu được những việc nên làm và không nên làm để bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.

	* Cách tiến hành
Hoạt động 1. Tìm hiểu nguyên nhân làm nước bị ô nhiễm
* Cách tiến hành
Bước 1: Tổ chức và hướng dẫn
-Gv chia lớp làm 4 nhóm và yêu cầu các nhóm quan sát minh họa trên màn hình, mỗi nhóm 1 hình
- Các nhóm quan sát và TLCH
-Nêu những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở các hình SGK?
+Theo em, những nguồn nước bị ô nhiễm gây ra tác hại gì?
Bước 2: Làm việc theo nhóm
- Hs quay lại chỉ vào hình trang 13, hỏi và trả lời nhau như đã yêu cầu
GV đến giúp đỡ các nhóm
Bước 3: Làm việc cả lớp
-Các nhóm trình bày kết quả thảo luận
- HSGV nhận xét bổ sung
- Theo e những nguyên nhân nào gây ra nước bị ô nhiễm?
*Kết luận: Nguồn nước ô nhiễm do:
- Dầu sự cố tràn ra biển
- Rác thải do thiếu ý thức của con người
- Chưa xử lí nước thải trước  khi xả ra môi trường
- Chất độc hóa học
- GV cho HS quan sát một số hình ảnh do con người làm nguồn nước bị ô nhiễm
GVKL: Có rất nhiều việc làm của con người gây ô nhiễm nguồn nước. Nước ô nhiễm gây ra nhiều tác hại. Nước rất quan trọng đối với đời sống con người, thực vật và động vật. Do đó chúng ta cần có ý thức trách nhiệm bảo vệ nguồn nước.
-GV liên hệ:
? Ở gia đình, nơi em ở nguồn nước có bị ô nhiễm không?
? Nguồn nước nào bị ô nhiễm
?Theo em tại sao nguồn nước đó bị ô nhiễm?
?Trước tình trạng nước ở địa phương như vậy, theo em mỗi người dân chúng ta cần làm gì?
	








- HS tự chia nhóm
Cử nhóm trưởng
Thảo luận
Báo cáo














· HS nhắc lại






· HSTL và bổ sung


	Hoạt động 2. Bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước

	 Cách tiến hành: HS thảo luận
- Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước
- ? Ở gia đình và địa phương e có nguồn nước nào bị ô nhiễm?
- Từ những tác hại do nguồn nước ô nhiễm gây ra. Em hãy cho biết vì sao phải bảo về nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
- HS đọc SGK thảo luận.
  - GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 
+ Hãy vẽ sơ đồ Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và tiết kiệm nước.
- GV giúp đỡ các nhóm gặp khó khăn.
 -Gọi các nhóm trình bày, các nhóm bổ sung.
 -GV nhận xét và tuyên dương  các nhóm.
KL: -Nước có vai trò quan trọng với sự sống của con người và, động vật và thực vật
-Ở nhiều nơi còn thiếu nước sạch
-Nước sạch dùng trong sinh hoạt phải qua nhiều bước xử lí rất tốn kém
-Nước bị ô nhiễm chứa các chất độc, vi sinh vật có hại gây bệnh cho con người và động vật.
* Hoạt động 3: Sử dụng tiết kiệm nước
- Quan sát tranh và trả lời câu hỏi: 
  1)    Em nhìn thấy những gì trong hình vẽ ?
  2) Theo em việc làm đó nên hay không nên làm ? Vì sao ?
-GV giúp các nhóm gặp khó khăn.
 -Gọi các nhóm trình bày, các nhóm khác có cùng nội dung bổ sung.
KL: các việc cần làm để bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước là: 
-Tắm bằng vòi hoa sen thay vì tắm bồn
-Tưới cây bằng nước rửa rau vo gạo
-Sử dụng hệ thống nhỏ giọt để tưới cây
-Đổ rác đúng nơi quy định
-Xử lí nước thải trước khi thải ra môi trường….
  * Liên hệ.Bản thân, gia đình và địa phương đã làm được gì để bảo vệ nguồn nước.
- GV gọi HS phát biểu.
 -GV nhận xét và khen ngợi HS có ý kiến tốt.
=>Nước sạch không phải tự nhiên mà có, chúng ta nên làm theo những việc làm đúng và phê phán những việc làm sai để tránh gây lãng phí nước.
*Quyền, nghĩa vụ bảo vệ môi trường: Bảo vệ môi trường là quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân.Cơ quan, tổ chức, cộng đồng và cá nhân được hưởng lợi từ môi trường có nghĩa vụ đóng góp tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường. Tôn vinh, khen thưởng cơ quan, tổ chức,cộng đồng dân cư và hộ gia đình, cá nhân có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
3. Củng cố, dặn dò
- Nhận xét tiết học.
- Nhắc nhở học sinh chuẩn bị nội dung tiết 2.

	  - Chia lớp thành các nhóm 6 
  -Yêu cầu các nhóm quan sát hình vẽ được giao.
  -Thảo luận vẽ sơ đồ Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước.





-Hs các nhóm vẽ ra giấy A0


-HS trả lời cá nhân
- HS khác nhận xét, bổ sung








- Chia HS thành các nhóm 2
 -Yêu cầu các nhóm quan sát các hình minh hoạ được giao.
-Thảo luận và trả lời. 
- HS khác nhận xét, góp ý kiến









IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Tiết 2: Tiếng Việt Tăng
LUYỆN VIẾT: BÀI 5
I. Yêu cầu cần đạt
  - Giúp HS củng cố cách viết một số chữ hoa thông qua bài tập ứng dụng.
  - Rèn kĩ năng viết, trình bày bài: Viết đúng chính tả, trình bày theo mẫu.
  - Giáo dục HS ý thức viết đúng, viết đẹp.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu:  
 - Mẫu chữ hoa C, K, M, S.
 - Vở Luyện viết.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Khởi động (3-5p) :
- HS nghe bài hát ru Cái cò cái vạc cái nông.
- Em biết những con nào được nhắc đến trong bài hát ?
- GV nhận xét, giới thiệu bài.
2. Khám phá (25-30’):  
2.1. Tìm hiểu bài viết:
	 - GV đọc bài viết 1 lần
- Mời HS đọc lại bài viết
+ Em hãy tìm và cho biết hình ảnh con cò trong bài bị làm sao?
+ Hình ảnh đó có ý nghĩa gì?
- GV quan sát, hd thêm.
- Chốt ý đúng: Hình ảnh con cò bị đổ oan là đại diện cho người nông dân Việt Nam xưa. Họ than thân, phản ánh về cuộc sống vất vả, khó nhọc, lam lũ, bươn chải để kiếm từng bữa ăn qua ngày.
	- HS nghe, theo dõi bài viết.
- HS  đọc bài 1
- HS thảo luận nhóm, báo cáo kết quả. 



- HS lắng nghe.


2.2. Chuẩn bị viết bài:
	- Tìm các chữ hoa có trong bài.
- GV viết mẫu, củng cố cách viết

- Đọc thầm, ghi lại chữ khó viết trong bài.
- GV quan sát, hướng dẫn thêm.
- Em sẽ trình bày bài như thế nào ?

	- C, K, M, S.
- HS quan sát chữ mẫu, luyện viết lại những chữ hoa trong bài.
 - HS viết vào giấy nháp những chữ khó viết.
 
- Trình bày như bài mẫu, chú ý tên riêng, dấu câu, thể thơ lục bát.


2.3. Viết bài:
	- GV quan sát, nhắc nhở thêm về tư thế ngồi viết, cách cầm bút, đặt bút, cách trình bày …
	- HS đọc và viết bài đúng mẫu vào vở.
- HS đọc lại và soát lỗi trong bài viết.
 

	- GV theo dõi, hd thêm cách nhận xét:
+ Trình bày bài
+ Lỗi chính tả
+ Chữ viết có đúng mẫu không?
	 - Em đổi vở cho bạn bên cạnh để kiểm tra và nhận xét bài viết của  bạn; nghe bạn nhận xét bài viết của em.


	2.4. Chấm, chữa bài: 
	- GV chấm 7 – 8 bài, nhận xét :
+ Cách trình bày.
+ Sửa lỗi trong một số bài cụ thể.
	- HS đọc lại bài viết của mình, rút kinh nghiệm, luyện viết lại những chữ chưa đúng mẫu.


	2.5. Bài tập bổ sung: 
	- Học sinh nêu những danh từ có trong bài thơ trên?
+ GV quan sát, hd thêm
+ GV chốt câu đúng.
	- HS làm việc cá nhân, nói tiếp nhau nêu.
- HS lớp nhận xét, góp ý.


3. Vận dụng-Kết nối (3-5’):
 - GV nhận xét giờ học.
 - Em tìm hiểu thêm về cuộc sống của người nông dân Việt Nam xưa.
 - Luyện viết lại những chữ em viết chưa đúng.
IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có):
..................................................................................... ………………………….
……………………………………………………………………………………..........
____________________________________________
Tiết 3: Đạo Đức
BÀI 2: EM BIẾT ƠN NGƯỜI LAO ĐỘNG ( tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
  + Thể hiện được lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
  + Nhắc nhở bạn bè, người thân có thái độ, hành vi biết ơn những người lao động.
2. Năng lực 
2.1 Năng lực chung 
- Tự chủ và tự học: Có ý thức tổng kết và trình bày được những điều đã học; Có ý thức học hỏi thầy cô, bạn bè và người khác để củng cố và mở rộng hiểu biết; Có ý thức học tập và làm theo những tấm gương người tốt.
- Giao tiếp và hợp tác: Tập trung chú ý khi giao tiếp; nhận ra được thái độ của đối tượng giao tiếp; trao đổi thảo luận nhóm để thực hiện các nhiệm vụ chọc tập
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề, sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống. 
2.2 Năng lực đặc thù
- Bước đầu quan sát, tìm hiểu về các nghề nghiệp quanh em, có các hành vi ứng xử phù hợp trong đời sống hàng ngày thể hiện lòng biết ơn người lao động.
3. Phẩm chất 
- Yêu nước: kính trọng, biết ơn người lao động
- Nhân ái: Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè trong lớp về cách ăn mặc, tính nết và hoàn cảnh gia đình ....
II. Đồ dung dạy học và học liệu
1. Giáo viên 
– SGK, SGV, SBT Đạo đức 4 (Bộ sách Cánh diều).
– Tranh, hình ảnh về nghề nghiệp quanh em, thăm tình huống , thẻ mặt cười, mặt mếu.
– Máy tính, ti vi,..
2. Học sinh
- SGK, SBT, đồ dùng học tập 
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	             Hoạt động của GV 
	                  Hoạt động của HS 

	1. Khởi động (3-5’)
* Mục tiêu: 
Thu hút HS, tạo tâm thế cho HS chuẩn bị vào bài học mới. Giúp khơi gợi cảm xúc đạo đức, khai thác kinh nghiệm với các chuẩn mực đạo đức để kích thích nhu cầu tìm hiểu, khám phá tri thức mới.
* Cách thực hiện:
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi “Nghề gì?” (Phụ lục 1)
- Cho HS xem các đồ dùng, dụng cụ liên quan đến nghề nghiệp và yêu cầu HS đoán tên nghề nghiệp đó.
- Mời HS giới thiệu nghề nghiệp của cha mẹ mình. Sau đó dẫn dắt giới thiệu vào bài học. 
2. Khám phá (20-25’)
HĐ 1: Đọc câu chuyện và trả lời câu hỏi
* Mục tiêu
- Giúp HS biết tôn trọng và biết ơn những người lao động.
* Cách thực hiện:
- YC HS đọc câu chuyện 
- YC HS thảo luận nhóm đôi trong thời gian 2 phút trả lời câu hỏi a: Vì sao một số bạn trong lớp lại cười khi nghe bạn Hà kể về công việc của bố mẹ mình?
- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác nhận xét, bổ sung.


· GV đặt câu hỏi mở rộng: 
+Cô giáo có hành động và lời nói gì với bạn Hà?





+Cô giáo đã có thái độ như thế nào đối với người lao động trong lời nói của cô đối với bạn Hà?
+Nếu em là bạn cùng lớp với Hà, em sẽ làm gì trong tình huống đó? Vì sao?
- Giáo viên lắng nghe câu trả lời và nhận xét, tuyên dương, định hướng suy nghĩ cho các em.
Gọi 1 Hs đọc câu hỏi b: Chúng ta nên có thái độ như thế nào với người lao động ?
- Gọi học sinh trả lời

- Mời nhóm khác nhận xét
- GV nhận xét, tuyên dương
HĐ 2 : Quan sát tranh và thực hiện yêu cầu
* Mục tiêu: 
- Giúp HS biết nêu những lời nói, những việc làm thể hiện lòng biết ơn người lao động 
* Cách thực hiện:
- GV yc HS thảo luận nhóm 4 quan sát tranh  và thực hiện yêu cầu a. Hãy nêu những lời nói, việc làm thể hiện lòng biết ơn người lao động trong các tranh trên?
- GV mời đại diện nhóm trả lời câu a ( một nhóm phát biểu về 1 tranh)
[image: ]
[image: ]
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.
- Giáo viên nhận xét, tuyên dương
- Gv: em cần lưu ý gì trong lời nói và thái độ khi ứng xử với người lao động?
- Gv nhận xét, tuyên dương
- Gv nêu câu hỏi b: Em hãy kể thêm các biểu hiện của sự biết ơn đối với người lao động?




- GV: “Qua bài học hôm nay các em thể hiện lòng biết ơn người lao động bằng cách nào?”






- GV nhận xét, tuyên dương, chốt ý đúng. 
- Cho học sinh xem video về một số nghề:
https://drive.google.com/file/d/15b6r-iOv--fN7HjV4qtfpTmziKoUnJHE/view?usp=sharing
- Chuyển ý qua tiết 2
*  Củng cố, dặn dò
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
	




- HS tham gia trò chơi













- HS đọc, cả lớp đọc thầm

- Học sinh thảo luận nhóm và trả lời



- Học sinh trình bày: Một số bạn cười vì nghe bạn Hà nói về nghề nghiệp bố mẹ bạn ấy là lao công vì nghĩ đó là nghề thấp kém.
- Cô giáo đã bước đến bên Hà, âu yếm đặt tay lên vai Hà. Cô nói với Hà: “Cảm ơn bố em mẹ, những người lao động đã giữ gìn cho thành phố của chúng ta luôn sạch đẹp. Không có nghề nào là tầm thường, chỉ có những kẻ lười biếng, vô công rồi nghề mới đáng xấu hỏi.”
- Cô có thái độ biết ơn đối người lao động và không xem thường người lao động. 
- Học sinh trả lời theo ý hiểu






- Học sinh đọc câu b
- HS:  Chúng ta nên có thái độ tôn trọng và biết ơn người lao động 






- Học sinh thảo luận nhóm 4 trong thời gian 4 phút

- HS đại diện nhóm trả lời:
Tranh 1: Nhắc nhở bạn không nên viết, vẽ vào sách để có thể cho các em lớp sau sử dụng được nhằm tiết kiệm công sức lao động và của cải.
Tranh 2: Biết nói lời động viên, khen ngợi đối với những gì mà người lao động quanh em đã làm, cống hiến.
Tranh 3: Biết nói lời cảm ơn đối với việc làm của người lao động đã hỗ trợ, giúp đỡ gia đình em.( nói lời cảm ơn với chú phục vụ bàn)
Tranh 4: Biết làm những việc phù hợp với lứa tuổi để giúp đỡ người lao động.




- Hs trả lời:
- Lời nói: dùng từ cảm thán cuối câu: ạ, nhé.
- Hành động: vui vẻ, nhẹ nhàng, lễ phép


- Hs nêu:
+ Cúi chào cô lao công dọn vệ sinh trên đường phố 
+  Giúp cô bán chè dạo đẩy xe dạo với thái độ vui vẻ

- HS phát biểu ý kiến cá nhân:
Cần thể hiện lòng biết ơn người lao động bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi như: giữ gìn đồ dùng học tập, chào hỏi lễ phép, quý trọng sản phẩm lao động, giúp đỡ người lao động,...



Học sinh nêu


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
                          
                               Thứ Ba ngày 24 tháng 9 năm 2024
Tiết 1 : Công Nghệ
GV môn chuyên soạn giảng

Tiết 2 : Tin Học
GV môn chuyên soạn giảng

Tiết 3 + 4 : Tiếng Anh
GV môn chuyên soạn giảng
  
Buổi chiều
Tiết 1: Tiếng Việt
[bookmark: bookmark82]BÀI VIẾT 1: VIẾT ĐƠN (1 tiết) 
(Cấu tạo của đơn)
I. Yêu cầu cần đạt
[bookmark: bookmark88]1. Kiến thức
- Hiểu cấu tạo của lá đơn.
2. Năng lực:
2.1 Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Độc lập suy nghĩ để trả lời đúng các câu hỏi ở phần nhận xét và luyện tập.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tổ chức và than gia thảo luận với bạn về cấu tạo của đơn, nội dung cần viết trong đơn.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thể hiện nguyện vọng riêng của mình qua từng trường hợp cần viết đơn.
2.2. Năng lực riêng:
- Nêu được một số trường hợp cần viết đơn và xác định được người hoặc cơ quan, tổ chức nhận đơn.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Nhận ra được một số việc cần đề nghị người có trách nhiệm hoặc cơ quan, tổ chức giải quyết.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
– GV chuẩn bị: Ti vi, máy tính.
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 4, tập 1.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3-5’):
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với nội dung bài học.
- Cách tiến hành:

	Trò chơi: Xếp chữ
- Phổ biến luật chơi: Mỗi nhóm sẽ nhận được 1 phong thư gồm có 7 chữ cái. Trong vòng 3 phút đội nào xếp thành từ có nghĩa nhanh nhất thì đội đó dành chiến thắng.
- Tổ chức cho HS chơi theo nhóm 4.
- Nhận xét, tuyên dương.
- Cho HS đọc từ vừa xếp được.
* Giới thiệu bài:
	
-Lắng nghe.




-HS chơi theo nhóm.
- Lắng nghe.
- 1 HS đọc: VIẾT ĐƠN

	2. Hình thành kiến thức(20-25’):
- Mục tiêu: 
+ Hiểu cấu tạo của lá đơn.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nhận xét về cấu tạo đơn
- Mời HS đọc nội dung phần Nhận xét.
+ Lá đơn trong bài là do ai viết, gửi ai, nhằm mục đích gì?


- Tổ chức hoạt động nhóm 4 trao đổi về các câu hỏi gợi ý của SGK:
+Về hình thức, đơn gồm mấy phần? Mỗi phần có những mục nào?
+ Về nội dung, đơn cần viết những gì?










- Tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 2: Rút ra bài học.
+ Cấu tạo của một lá đơn gồm mấy phần?
+ Phần đầu gồm những mục nào?

*Giải nghĩa thêm từ: quốc hiệu, tiêu ngữ.
+ Phần nội dung gồm những mục nào? 

+ Phần cuối gồm những mục nào?

- Chiếu nội dung bài học, gọi HS đọc.
	

- 3 HS đọc nối tiếp.
- Đơn do bạn chu Hoàng Minh Khôi viết, gửi Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ “Em muốn giỏi toán”, với mục đích xin tham gia câu lạc bộ.
- Thảo luận nhóm 4:
a/ Về hình thức đơn có 3 phần:
+ Phần đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm, thời gian viết đơn; tên đơn; tên người hoặc cơ quan, tổ chức nhận đơn.
+ Phần nội dung: Giới thiệu bản thân, trình bày nguyện vọng; lời cam kết.
+ Phần cuối: Chữ kí, họ và tên của người viết đơn.
b/ Về nội dung đơn cần viết:
+ Giới thiệu bản thân: Họ và tên; ngày tháng năm sinh; giới tính; nơi ở; nơi học.
+ Trình bày nguyện vọng (lời đề nghị).
+ Lời cam kết (lời hứa); lời cám ơn.
- Đại diện 1 – 2  nhóm trình bày.
- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.


- 3 phần.

+ Phần đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm, thời gian viết đơn; tên đơn; tên người hoặc cơ quan, tổ chức nhận đơn.

+ Phần nội dung: Giới thiệu bản thân, trình bày nguyện vọng; lời cam kết.
+ Phần cuối: Chữ kí, họ và tên của người viết đơn.
- 1 HS đọc.

	Hoạt động 3: Luyện tập
- Mục tiêu: 
+ Nêu được một số trường hợp cần viết đơn và xác định được người hoặc cơ quan, tổ chức nhận đơn.
- Cách tiến hành:

	Bài tập 1: Kể một số trường hợp cần viết đơn.
-Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Tổ chức hoạt động nhóm 2 trao đổi về các yêu cầu của bài 1 SGK trang 23.

















- Tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận.


- GV nhận xét, tuyên dương.
Bài tập 2: Xác định người, cơ quan, tổ chức nhận đơn.
Yêu cầu HS đọc đề bài.
- Tổ chức hoạt động nhóm 2 trao đổi về các yêu cầu của bài tập 1 SGK trang 23.














- Tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận.
- GV nhận xét, tuyên dương
	


- 1 – 2 HS đọc đề.
- Thảo luận nhóm 2:

a/ Viết đơn trình bày nguyện vọng của em. VD: viết đơn xin tham gia câu lạc bộ, viết đơn xin vào Đội, viết đơn xin phép nghỉ học,…
b/ Viết đơn trình bày nguyện vọng của tổ hoặc lớp em. VD: viết đơn xin sắp xếp lại nhóm học tập, viết đơn xin bố trí lại chỗ ngồi, viết đơn xin thành lập câu lạc bộ bóng đá, …
c/ Giúp bố mẹ viết đơn trình bày nguyện vọng của gia đình hoặc xóm, phố em. VD: Viết đơn đề nghị làm khu vui chơi cho trẻ em , viết đơn đề nghị thu gom rác đúng nơi quy định, viết đơn đề nghị thành lập quỹ khuyến học của khu phố…
ơn.
- Đại diện 1 – 2  nhóm trình bày lần lượt kết quả thảo luận của từng yêu cầu.
- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.



- 1 – 2 HS đọc đề.
- Thảo luận nhóm 2:
a/ Viết đơn trình bày nguyện vọng của em. VD: gửi cô (thầy) chủ nhiệm, cô (thầy) Tổng phụ trách đội, Ban chủ nhiệm câu lạc bộ…
b/ Viết đơn trình bày nguyện vọng của tổ hoặc lớp em. VD: gửi cô (thầy) chủ nhiệm, cô (thầy) hiệu trưởng hoặc Ban giám hiệu nhà trường…
c/ Giúp bố mẹ viết đơn trình bày nguyện vọng của gia đình hoặc xóm, phố em. VD: gửi tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, UBND xã/phường.
- Đại diện 1 – 2  nhóm trình bày lần lượt kết quả thảo luận của từng yêu cầu.
- Các nhóm còn lại nhận xét, bổ sung.


	* Củng cố dặn dò:
- Mời HS đọc lại nội dung bài học.
- Dặn dò HS cần nắm vững cấu tạo của đơn để chuẩn bị cho bài viết 2 “Luyện tập viết đơn”.
- Nhận xét tiết học.
	
- 1 – 2 em đọc.
- Lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 2: Toán
BÀI 1 :  LUYỆN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
- Làm các bài tập liên quan đến số có nhiều chữ số.
2. Năng lực 
2.1 Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: HS tích cực, chủ động suy nghĩ để hoàn thành các bài tập
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về cách đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)
2.2 Năng lực riêng
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Luyện tập về đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Nhận biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đã cho và viết số dưới dạng khai triển thập phân
3. Phẩm chất
- Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong quá trình luyện tập thực hành đọc, viết số có nhiều chữ số (đến lớp triệu) và nhận biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đã cho.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
- Giáo viên: phiếu bài tập 2; 
- Học sinh: SHS, vở bài tập, bộ đồ dùng toán 4.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động (3-5’)
*Mục tiêu:
- Cho HS ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi kết nối với bài học
- Khởi động: Ôn lại các kiến thức đã học và phát triển được các năng lực: Đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu), nêu được cấu tạo của số đó và viết được số đó thành tổng qua đó HS phát triển được các năng lực đó là năng lực giao tiếp toán học
- Kết nối: Giới thiệu bài mới: Luyện tập
* Cách thực hiện: Tổ chức trò chơi: “Đường đua kì thú”

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Đường đua kì thú”
* Luật chơi: HS tung xúc xắc và trả lời câu hỏi đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu) trong ô có số tương ứng với số chấm trên xúc xắc.
- GV tổng kết trò chơi và kết nối, ghi tên bài học.
	
- HS tham gia trò chơi
+ Đọc số: 6 803 877
+ Viết số gồm: 3 chục triệu, 5 triêu, 10 chục nghìn, 4 nghìn, 2 đơn vị
+ Viết số: ba trăm linh hai triệu bốn mươi nghìn năm trăm.
- HS viết tên bài vào vở


	2. Hoạt động luyện tập, thực hành (20-25’)
*Mục tiêu: 
- Luyện tập về đọc, viết các số có nhiều chữ số (đến lớp triệu)
- Nhận biết giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số đã cho và viết số dưới dạng khai triển thập phân.
- Với các số tròn triệu ta có thể sử dụng đơn vị là triệu để biểu diễn số. 
Ví dụ: 32 000 000: 32 triệu.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học, NL tư duy và lập luận toán học

	*Bài 1: cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV cho HS làm bài cá nhân vào vở bài tập
- Gọi 2 HS lên bảng hoàn thành bài vào bảng phụ












- GV nhận xét, chốt đáp án. 

* Bài 2: nhóm 2
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài nhóm 2 vào phiếu học tập
[image: ]
- 1 nhóm báo cáo kết quả
- H: khoảng cách giữa 2 vạch liền nhau trên tia số thứ nhất là bao nhiêu?
- Để điền đúng các ô trống trên tia số thứ nhất ta làm thế nào?
- H: khoảng cách giữa 2 vạch liền nhau trên tia số thứ hai là bao nhiêu?
- Để điền đúng các ô trống trên tia số thứ nhất ta làm thế nào?
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng.

*Bài 3: cá nhân – nhóm 2
a. 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- HS chia sẻ nhóm đôi đọc số và cho biết chữ số 7 trong mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào?
- Gọi 1-2 nhóm lên chia sẻ kết quả, nhóm khác nhận xét








b. 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS phân tích mẫu:
+ Số 9 156 372 gồm mấy triệu, mấy trăm nghìn, mấy chục nghìn, mấy nghìn , mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị?
- Hãy viết số 9 156 372 thành tổng các triệu, trăm nghìn, chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị.
- Gv nhận xét cách viết đúng, sau đó yêu cầu HS cả lớp làm các phần còn lại của bài.
- Cho HS làm bài cá nhân vào vở rồi đổi chéo vở trong nhóm bàn kiểm tra kết quả
c. 
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Mẫu: 32 000 000 viết là 32 triệu
+ Số 32 000 000 được viết gọn như thế nào?
- Số 32 000 000 viết là 32 triệu là cách viết gọn kết hợp cả chữ số và lời nói, “triệu” lúc này được sử dụng giống như đơn vị
- Yêu cầu HS làm bài cá nhân vào vở
- GV nhận xét, chốt đáp án

	

- HS đọc
- HS làm bài cá nhân

- 2 HS làm bài trên bảng, lớp nhận xét

[image: ]
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- HS lắng nghe


- HS đọc
- HS thảo luận nhóm 2





- 1 nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét
- 1 000 000

- Đếm thêm 1 000 000

- 10 000

- Đếm thêm 10 000





- HS đọc
- HS chia sẻ nhóm 2:
3 720 598: ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn năm trăm chín mươi tám; chữ số 7 trong số 3 720 598 thuộc hàng trăm nghìn, lớp nghìn.
72 564 000: bảy mươi hai triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn; chữ số 7 trong số 72 564 000 thuộc hàng chục triệu, lớp triệu.
897 560 212: tám trăm chín mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn hai trăm mười hai; chữ số 7 trong số 897 560 212 thuộc hàng triệu, lớp triệu.

- HS đọc

+ Gồm 9 triệu, 1 trăm nghìn, 5 chục nghìn, 6 nghìn, 3 trăm, 7 chục, 2 đơn vị

9 156 372 = 9 000 000 + 100 000 
+ 50 000 + 6 000 + 300 + 70 + 2

- HS lắng nghe


- HS hoàn thành bài vào vở


- Sử dụng đơn vị triệu

- 32 triệu

- HS lắng nghe



- 1 HS lên bảng trình bày, lớp nhận xét

[image: ]


	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
* Mục tiêu: 
- HS biết thêm cách đọc số trong 1 số bản tin

	* Bài 4: Lớp
- GV gọi HS đọc thông tin trong sách giáo khoa
- Tổ chức cho HS chia sẻ trong nhóm bàn, ghi lại những số mà em đọc được trong 2 bản thông tin.
- Gọi HS báo cáo những số em đọc được trong 2 bản tin
- Em có nhận xét gì về cách viết số trong 2 bản tin đó?

- Để viết số có nhiều chữ số, ta có mấy cách viết số?
*Củng cố, dặn dò:
- Dặn hs chuẩn bị bài tiếp theo: Các số có nhiều chữ số (tiếp theo)
	

- HS đọc yêu cầu bài tập

- HS thảo luận nhóm và ghi lại các số đọc được

- 2021; 920 000; 66 triệu

- Có số được viết bằng những chữ số; có số được viết gọn bằng cả chữ số và lời nói


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 3: Toán (Tự chọn)
LUYỆN TẬP: ĐỌC, VIẾT CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ
I. Yêu cầu cần đạt : 
1.Năng lực đặc thù:
- HS nắm chắc cách đọc, viết, so sánh và xếp thứ tự các số có nhiều chữ số.
-  HS đọc , viết được các số  có nhiều chữ số, xếp đúng thứ tự số.
2.Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động trong học tập, tìm hiểu nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực làm bài.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.
3.Phẩm chất: 
-HS cẩn thận, chăm chỉ làm toán.
II. Đồ dùng dạy học: 
- GV: Bảng phụ (BT2).
III. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Nêu tên các hàng đã học đến lớp triệu?



- Lớp đơn vị gồm những hàng nào? Lớp nghìn gồm những hàng nào? Lớp triệu gồm những hàng nào?
- Nêu cách đọc, viết các số có nhiều chữ số?






- GV nhận xét, đánh giá.
+ Củng cố lại cách đọc, viết các số có nhiều chữ số.
- GV giới thiệu bài, ghi đầu bài.
2. Luyện tập:
Bài 1: Đọc các số sau:
5 753 404; 64 594 305; 345 098 558; 
555 555 555

- Khi đọc số có chữ số 5 ở hàng đơn vị cần lưu ý gì?
- Nhận xét, đánh giá.
*Chốt cách đọc số có nhiều chữ số.
Bài 2: Viết số:
- GV treo bảng phụ ghi bài tập.
a. 3 triệu, 6 trăm nghìn, 9 chục nghìn, 2 trăm, 4 chục và 4 đơn vị.
b. 4 triệu, 8 trăm nghìn, 6 nghìn, 2 trăm, 5 chục và 5 đơn vị.
c. 9 chục triệu, 9 chục nghìn, 9 nghìn, 8 trăm, 2 chục và 6 đơn vị.
d. 32 chục triệu, 9 nghìn, 8 trăm và 1 đơn vị.
- Cho HS tự làm bài vào vở; 3 HS làm trên bảng.
- GV chữa bài, nhận xét. 
+Củng cố cách viết số dựa vào cấu tạo số.
Bài 3*: 
Tìm một số có bốn chữ số biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn, chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm, chữ số hàng đơn vị lớn hơn chữ số hàng chục là 3.
- Hướng dẫn HS phân tích đề bài.
- Nhận xét, KL bài làm đúng: 
+ Chữ số hàng chục gấp chữ số hàng nghìn số lần là:   2 x 2 = 4 (lần)
Chữ số hàng nghìn phải nhỏ hơn 2 vì nếu chữ số hàng nghìn là 2 thì chữ số hàng chục là 
2 x 4= 8, Khi đó chữ số hàng đơn vị là: 8 + 3 =11 (loại)
Vậy chữ số hàng nghìn là 1 
+ Chữ số hàng trăm là: 1x 2= 2; Chữ số hàng chục là 2 x 2 = 4; Chữ số hàng đơn vị là: 
4 + 3 = 7. Vậy số cần tìm là: 1247.
3. Vận dụng:
- Nêu cách đọc, viết các số có nhiều chữ số?
- Nhận xét tiết học; dặn HS về xem hoặc làm lại bài tập cho thành thạo.
	
- Hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, hàng chục triệu, hàng trăm triệu.
- 2 HS nêu.

- Tách số ra từng lớp (từ phải sang trái); Đọc số từ trái sang phải (mỗi lớp dựa vào cách đọc số có 3 chữ số để đọc rồi thêm tên lớp đó)
- Viết từ trái sang phải (Từ hàng cao đến hàng đơn vị).




-1 HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS nối tiếp đọc trước lớp.
- Nhận xét 
- HS nhắc lại cách đọc.
-1 HS nêu. 




- 1 HS nêu y/c bài tập.
- HS làm cá nhân vào vở , 2 HS làm trên bảng.
- HS nhận xét, chữa bài
Đáp án:
a. 3 690 244           b. 4 806 255
c. 90 099 826       d. 320 009 801
- HS nhắc lại cách viết số dựa vào cấu tạo số. Đọc các số vừa viết được





- HS đọc yêu cầu bài tập.

- HS tìm hiểu đề bài.
- HS nêu cách làm.
- Trình bày bài làm. Nhận xét.

- HS đọc lại bài giải đầy đủ.











- 2 HS nêu.
- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................

Thứ Tư ngày 25 tháng 9 năm 2024
Buổi sáng
Tiết 1: Tiếng Việt
[bookmark: bookmark99]NÓI VÀ NGHE: TẤM HUY CHƯƠNG  
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
- Nghe hiểu và kể lại được câu chuyện Tấm huy chương.
- Biết cách trao đổi với bạn về câu chuyện.
- Biết cách nghe, ghi chép vắn tắt nhận xét về cách kể chuyện và về ý kiến của bạn trong trao đổi.
2. Năng lực chung 
2.1 Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Độc lập suy nghĩ để trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết chủ động, tự tin trao đổi cùng các bạn trong nhóm, lớp; biết hấp dẫn, cuốn hút người nghe khi kể chuyện và trao đổi.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết sáng tạo khi kể chuyện: chọn ngôi kể, sắp xếp trình tự câu chuyện, sử dụng phương tiện trực qua, trang phục...
2.1 Năng lực riêng:
- Cảm nhận được cái hay của câu chuyện; biết thể hiện tình cảm, cảm xúc khi kể chuyện.
 3. Phẩm chất
- Nhân ái: Biết cảm thông và tôn trọng sự khác biệt của mọi người.
- Chăm chỉ: chăm chỉ học tập, học mọi nơi, mọi lúc.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
- GV chuẩn bị: Ti vi, máy tính, tranh minh hoạ bài kể chuyện trong SGK
- HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 4, tập 1.
III . Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3-5’):
- Mục tiêu: 
+ Kích thích sự tò mò, hứng thú, tạo kết nối với nội dung bài học.
- Cách tiến hành:

	- Cho học sinh xem video tổng hợp thành tích về huy chương SEA Games 32. (50 giây)
+ Với thành tích 136 HCV, 105 HCB, 114 HCĐ, xếp thứ nhất toàn đoàn, em có nhận xét gì về các các vận động viên của đội tuyển.
* Giới thiệu bài: Như các em vừa nhận xét để đạt được huy chương cần có sự rèn luyện và nỗ lực hết mình. Câu chuyện hôm nay chúng ta học cũng có tên là Tấm huy chương kể về một cậu bé “Chậm hiểu”. Vậy cậu bé ấy có chậm hiểu thật không? Vì sao cậu bé “Chậm hiểu” lại được thưởng huy chương? Chúng ta cùng lắng nghe câu chuyện nhé! 
	- HS xem.


- Trả lời: Các vận động viên rất giỏi, quyết tâm, rất nỗ lực, thi đấu hết mình…

- HS lắng nghe.

	2. Khám phá (10-15’):
- Mục tiêu: 
+ Nghe hiểu được câu chuyện Tấm huy chương.
+ Biết cách trao đổi với bạn về các sự việc chính của câu chuyện dựa vào câu hỏi gợi ý.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nghe kể chuyện
- Lần 1: GV kể diễn cảm toàn bộ câu chuyện Tấm huy chương cho cả lớp nghe. ( Kết hợp với giải nghĩa từ ngữ khó nếu có từ học sinh chưa hiểu nghĩa.)
+ Giải thích: Ở một số nước, khi tổng kết năm học, nhà trường trao tặng huy chương cho HS đạt thành tích học tập, rèn luyện tốt thay cho giấy khen.
- Lần 2: GV kể từng đoạn câu chuyện, kết hợp sử dụng câu hỏi trong sơ đồ SGK tr.23 để hướng dẫn HS theo dõi nội dung câu chuyện.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi, yêu cầu HS trả lời lần lượt các câu hỏi trong sơ đồ để nắm vững tình tiết, diễn biến và nhân vật của câu chuyện.














- Tổ chức cho các nhóm trình bày ý kiến thảo luận.
	
- Lắng nghe.








- Lắng nghe.



- Thảo luận nhóm đôi.
(1) Bố của Xtác-đi lo lắng điều gì về con trai? (Bố của Xtác-đi lo lắng vì con trai chậm hiểu).
(2) Khi bị các bạn trêu, thái độ của Xtác-đi thế nào? (Khi bị các bạn trêu, Xtác-đi không tự ái. Cậu học mọi nơi, mọi lúc).
(1) Nhờ cố gắng, Xtác-đi đã đạt được kết quả học tập như thế nào? (Cậu làm bài không chút nhầm lẫn, cậu đứng thứ hai của lớp về thành tích học tập và được thầy giáo tặng huy chương).
(1) Bố của Xtác-đi llàm gì và nói gì khi biết kết quả học tập của con trai? (Ông phá lên cười, rồi vỗ một cái vào đầu con trai và nói rất to “Giỏi lắm! Cái đầu to này!”).
- Đại diện nhóm trình bày.

	3. Luyện tập(10-15’):
- Mục tiêu: 
+ Kể lại được câu chuyện Tấm huy chương.
+ Biết cách trao đổi với bạn về câu chuyện.
+ Biết cách nghe, ghi chép vắn tắt nhận xét về cách kể chuyện và về ý kiến của bạn trong trao đổi.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Kể lại câu chuyện.
*Kể chuyện trong nhóm:
- Tổ chức cho HS kể chuyện nhóm 4.
-Theo dõi, giúp đỡ học sinh.
- Nhận xét về tinh thần hoạt động kể chuyện của các nhóm
*Kể chuyện trước lớp:
- Tổ chức cho HS kể nối tiếp từng đoạn trước lớp.
- Gọi HS kể toàn bộ câu chuyện.
- Nhận xét, tuyên dương.
Hoạt động 3: Trao đổi về câu chuyện.
- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4 về 2 nội dung:
a/ Điều gì ở cậu bé Xtác – đi khiến các bạn khâm phục?



b/ Câu chuyện trên gợi cho em những cảm nghĩ gì?




- Tổ chức cho HS trình bày kết quả thảo luận.





-Tổng hợp ý kiến của lớp.
	

- Kể chuyện theo nhóm 4.

- Lắng nghe.


- 4 HS xung phong mỗi HS kể 1 đoạn của câu chuyện.
- 1 – 2 HS kể chuyện.
- Nhận xét, góp ý.


- Thảo luận nhóm 4.
* Dự kiến kết quả thảo luận:
- Xtác–đi có nghị lực phi thường trong học tập, học mọi lúc, mọi nơi, tập trung cao độ trong học tập; không tự ái khi bị người khác chê, không tự mãn khi được khen. 
- Câu chuyện giúp em rút ra bài học: Sự chăm chỉ, quyết tâm sẽ đem đến cho ta những thành công trong học tập. X tác-đi là một tấm gương chăm học, có quyết tâm cao trong học tập mà mọi người cần noi theo.
- Đại diện nhóm trình bày kết quả thảo luận về 2 nội dung trên trước lớp. Các HS khác lắng nghe, ghi nhận xét vắn tắt về ý kiến của bạn.
- Các HS khác đặt câu hỏi, góp ý với bạn và nêu ý kiến của mình về câu chuyện.
- Lắng nghe.

	4. Vận dụng:
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học, khắc sâu nội dung câu chuyện.
+ Biết bày tỏ sự yêu thích các chi tiết thú vị trong câu chuyện.
+ Biết vận dụng kiến thức từ bài học vào thực tiễn.
Cách tiến hành

	- Chi tiết nào trong câu chuyện làm em ấn tượng, thích thú?
- Qua câu chuyện trên, em rút ra được bài học gì cho bản thân?
GDKNS: Tôn trọng sự khác biệt.
- Nhận xét tiết dạy, dặn dò HS kể chuyện cho người thân nghe. Chuẩn bị bài đọc 2.
	- HS trả lời.

- Sự chăm chỉ, quyết tâm sẽ đem đến cho ta thành công.

- Lắng nghe.


V. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
........................................................................................................................................................................................................................................... ........................................

Tiết 2: Tiếng Việt
[bookmark: bookmark109]BÀI ĐỌC 2: LÊN RẪY  (1 tiết) 
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Tốc độ đọc 75 – 80 tiếng/ phút. Ngắt nghỉ hơi đúng. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu được nội dung, ý nghĩa bài thơ: Miêu tả cảnh thiên nhiên tươi đẹp và bạn nhỏ chăm chỉ học tập, lao động.
2. các năng lực
2.1 Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Độc lập suy nghĩ để trả lời đúng các câu hỏi đọc hiểu.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tổ chức và than gia thảo luận nhóm, biết trình bày, báo cáo kết quả thảo luận trước lớp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thể hiện đọc diễn cảm theo cách hiểu và cảm nhận của mình.
2.2 Năng lực riêng 
- Cảm nhận được vẻ đẹp của khu vườn, của nương rẫy và sự đáng yêu của bạn nhỏ trong bài thơ.
- Thể hiện được giọng đọc diễn cảm phù hợp với nội dung của bài thơ.
3. Phẩm chất
- Yêu nước, nhân ái: Yêu thiên nhiên.
- Chăm chỉ: chăm chỉ học tập, biết chia sẻ công việc nhà với người thân.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
[bookmark: bookmark117]         - GV chuẩn bị: Ti vi, máy tính, tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.
 -  HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 4, tập 1.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3-5’):
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với nội dung bài học.
- Cách tiến hành:
	

	- Bật bài hát “Bé quét nhà”
+ Bạn nhỏ trong bài đã biết chia sẻ công việc nhà gì với bà của mình?
*Giới thiệu bài: Chia sẻ những công việc nhà cùng người thân trong gia đình là việc nên làm giúp các em biết sống có trách nhiệm và tự lập. Bài học hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một sáng tác của nhà thơ Đỗ Toàn Diện. Để biết bài thơ là lời của ai, nhân vật trong bài thơ làm gì giúp mẹ, bạn ấy đáng yêu như thế nào, chúng ta cùng học bài nhé!
	- Cả lớp cùng hát.
- Bạn nhỏ chăm lo quét nhà.

- Lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức(17-20’):
Mục tiêu:
- Đọc thành tiếng trôi chảy toàn bài. Phát âm đúng các từ ngữ có âm, vần, thanh mà HS địa phương dễ viết sai. Tốc độ đọc 75 – 80 tiếng/ phút. Ngắt nghỉ hơi đúng. Đọc thầm nhanh hơn lớp 3.
- Hiểu nghĩa của các từ ngữ trong bài. Hiểu được nội dung, ý nghĩa bài thơ: Miêu tả cảnh thiên nhiên tươi đẹp và bạn nhỏ chăm chỉ học tập, lao động.
Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Đọc thành tiếng
- Đọc mẫu toàn bài: giọng đọc thể hiện cảm xúc vui tươi, trong sáng.
- Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 1 (từng khổ thơ)
- Hướng dẫn đọc từ ngữ khó: quấn quýt, chuyền, lượn lờ, giăng mắc…
- Hướng dẫn cách ngắt nhịp các câu thơ HS đọc còn sai.
- Gọi HS đọc nối tiếp đoạn lần 2.
- Hướng dẫn HS giải nghĩa một số từ ngữ khó: rẫy, mế, gùi… (sử dụng thêm hình ảnh gùi, rẫy)
- Yêu cầu HS luyện đọc đoạn trong nhóm bàn .
- Mời HS nhận xét bạn đọc trong nhóm.
- Gọi HS đọc toàn bài.

	
- Lắng nghe.

- 5 HS đọc.

- Lắng nghe, đọc những từ ngữ khó.

- Lắng nghe.

- 5 HS đọc.
- HS đọc phần giải nghĩa ở sách giáo khoa.

- Luyện đọc nhóm đôi và giúp đỡ nhau sửa sai.
- Nhận xét.

- HS đọc, cả lớp đọc thầm.


	Hoạt động 2: Tìm hiểu bài
- Yêu cầu HS nối tiếp đọc câu hỏi.

- Tổ chức cho HS thảo luận nhóm 4.
- Tổ chức cho các nhóm báo cáo kết quả lần lượt từng câu hỏi.




























- Nhận xét, góp ý, tuyên dương.
- Yêu cầu HS nêu nội dung của bài đọc.
- Nhận xét, chốt lại.
	
- 5 HS nối tiếp đọc 5 câu hỏi, cả lớp đọc thầm.
- Các nhóm thảo luận, trả lời câu hỏi.
- Đại diện các nhóm trả lời.
(1) Bài thơ là lời của ai? Bạn ấy ở đâu? (Bài thơ là lời của một bạn nhỏ miền níu. Bạn ấy cùng mẹ đi làm rẫy.)
(2) Cảnh vật thiên nhiên trên đường đi đẹp như thế nào? (Cảnh vật thiên nhiên trên đường đi rất đẹp: Mặt trời mới ló trên ngọn tre. Những giọt sương được nắng sớm chiếu vào, như những ngọn đèn giăng trên ngọn cỏ)
(3) Tìm những từ ngữ thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ khi được giúp mế làm rẫy. (“Mong đợi đến cuối tuần? Xôn xao hoài bước chân” là những từ ngữ thể hiện cảm xúc của bạn nhỏ: háo hức được cùng mế đi làm rẫy.)
(4) Vẻ đẹp của rẫy và khu rừng được tác giả miêu tả qua những hình ảnh nào? (Vẻ đẹp của rẫy: Bắp trổ cờ xanh non, lúa làm duyên con gái, suối lượn lờ vây quanh./ Vẻ đẹp của khu rừng: đẹp tựa bức tranh, phong lan muôn sắc nở, hoa chuối đỏ thắm, giăng mắc như đèn lồng. Rẫy và khu rừng như một bức tranh rực rỡ, nhiều màu sắc.)
(5) Em có cảm nghĩ gì về bạn nhỏ trong bài thơ? (Bạn nhỏ trong bài thơ rất đáng yêu, chăm học tập, ham thích lao động, yêu rẫy, yêu rừng, yêu cảnh đẹp thiên nhiên.)
- Nhận xét, góp ý.
- HS nêu nội dung của bài đọc.

- Lắng nghe.

	3. Luyện tập, thực hành:
Mục tiêu:
- Thể hiện được giọng đọc diễn cảm phù hợp với nội dung của bài thơ.
Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Đọc nâng cao(7-10’)
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm, tập trung luyện đọc một số khổ thơ và đọc mẫu.
- Kìa/ Mặt trời mới ló//
Trên đầu/ chị tre xanh//
Sương/ giăng trên ngọn cỏ//
Tia nắng/ chuyền long lanh//

- Bao nhiêu ngày/ chăm học//
Mong đợi/ đến cuối tuần//
Được giúp mế/ làm rẫy//
Xôn xao hoài/ bước chân.
- Gọi HS đọc trước lớp.
- Cho HS luyện tập cá nhân.
- Hướng dẫn HS chọn đoạn thơ để thi đọc diễn vả giải thích vì sao chọn đoạn đọc đó.
- Tổ chức thi đọc thơ.

- GV nhận xét, tuyên dương.
	
- Lắng nghe hướng dẫn.











- 1-2 HS đọc.
- Luyện đọc diễn cảm theo cá nhân.
- Chọn và giải thích


- Xung phong tham gia thi đọc thơ.
- Nhận xét, bình chọn.
- Lắng nghe.

	4. Vận dụng sáng tạo:
Mục tiêu:
Vận dụng nội dung đã học vào thực hành, rèn luyện trong cuộc sống.
Cách tiến hành:

	- Qua bài thơ, em học tập được điều gì từ bạn nhỏ?

- Kể những việc em đã làm để chia sẻ công việc nhà cùng ba mẹ.  
- Ghi nhận, khen ngợi và nhắc nhở HS thực hiện các công việc nhà thường xuyên, chọn những công việc phù hợp với lứa tuổi.
- Cho HS nhắc lại nội dung bài đọc.
- Cho HS tự nhận xét đánh giá về tiết học.
- Nhận xét, tuyên dương những bạn đọc tốt, lưu ý những HS cần luyện tập thêm ở nhà.
- Dặn dò: Về nhà học thuộc lòng 4 khổ thơ đầu, chuẩn bị bài Luyện từ và câu Danh từ chung, danh từ riêng.
	- Trả lời. ( Chăm chỉ học tâp, chia sẻ công việc nhà cùng ba mẹ, yêu lao động.)
- HS kể.

-Lắng nghe.



- 1 HS nhắc lại nội dung bài đọc.
- Nhận xét.

- Lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 3: Toán
BÀI 9: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (tiết 1)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
- So sánh được các số có nhiều chữ số.
2. Năng lực 
2.1 Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: HS tích cực, chủ động suy nghĩ để hoàn thành các bài tập
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về cách so sánh các số có nhiều chữ số.
2.2 Năng lực riêng
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: So sánh được các số có nhiều chữ số 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Biết cách so sánh các số có nhiều chữ số trong 2 trường hợp hai số không cùng số chữ số và hai số có cùng số chữ số.
3. Phẩm chất
- Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong quá trình luyện tập thực hành so sánh các số có nhiều chữ số.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
- Giáo viên: tranh khởi động, các bảng ghi các hàng từ hàng trăm nghìn đến hàng đơn vị; 
- Học sinh: SHS, vở bài tập, bộ đồ dùng toán 4.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Khởi động (3-5’)
*Mục tiêu:
- Cho HS ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi kết nối với bài học
- Khởi động: Ôn lại các kiến thức đã học và phát triển được các năng lực: đọc, viết các số có nhiều chữ số, qua đó HS phát triển được các năng lực đó là năng lực giao tiếp toán học
- Kết nối: Giới thiệu bài mới: So sánh các số có nhiều chữ số
* Cách thực hiện: Tổ chức trò chơi: “Hái sao”

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Hái sao”
*Luật chơi: Chia lớp thành 2 đội chơi, mỗi đội sẽ lần lượt hái những ngôi sao và trả lời câu hỏi, mỗi 1 câu trả lời đúng đội đó giành được 10 điểm, trả lời sai không được điểm và đội còn lại được trả lời và chọn sao.




- GV tổng kết trò chơi và tuyên dương đội thắng cuộc.
*Kết nối:
- Gv chiếu màn hình cho HS : 
[image: ]

- Yêu cầu HS quan sát và đọc thông tin trong tranh.
- Làm thế nào để ta biết được năm 2019 số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam bằng phương tiện nào nhiều nhất?
- Bài học hôm nay sẽ giúp các con giải quyết câu hỏi này, cô trò mình cùng tìm hiểu bài học hôm nay: So sánh các số có nhiều chữ số.
- GV ghi bảng tên bài.
	
- HS tham gia trò chơi
+ Đọc các số: 90 050 115: chín mươi triệu không trăm năm mươi nghìn một trăm mười lăm.
+ Viết số sau thành tổng: 23 917 002
23 917 002 = 20 000 000 + 3 000 000 + 900 000 + 10 000 + 7 000 + 2
+ Viết số gồm: 8 chục triệu, 5 trăm nghìn, 3 nghìn, 2 chục, 4 đơn vị: 
80 503 024
+ Viết số : 1 tỉ: 1 000 000 000



- HS quan sát








- HS đọc thông tin

- Cần so sánh số khách du lịch quốc tế đến Việt Nam trên các phương tiện có trong bảng.




- HS ghi bài vào vở


	2. Hoạt động hình thành kiến thức
*Mục tiêu: 
- So sánh được các số có nhiều chữ số trong cả 2 trường hợp: so sánh 2 số có số chữ số khác nhau và so sánh 2 số có số chữ số bằng nhau.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học, NL tư duy và lập luận toán học

	a. So sánh hai số không có cùng số chữ số:
- GV đưa ví dụ: 
So sánh 264 115 và 3 366 967
- H: Em có nhận xét gì về số chữ số của 2 số trên?
- Theo em, số nào lớn hơn?
- Gv nhận xét đưa kết luận: 
264 115 < 3 366 967 (vì 6 chữ số ít hơn 7 chữ số)
- Muốn so sánh hai số không có cùng số chữ số ta làm thế nào?
[image: ]
a. So sánh hai số có cùng số chữ số:
- GV đưa ví dụ: 
So sánh 217 466 và 213 972
- H: Em có nhận xét gì về số chữ số của 2 số trên?
- HS phân tích số theo bảng ghi các hàng từ hàng trăm nghìn đến hàng đơn vị.



- Em hãy so sánh từng cặp số trên cùng 1 hàng tính từ trái sang phải của 2 số trên và rút ra kết luận?
- GV nhận xét, kết luận:
[image: ] 
- Từ ví dụ trên, theo em, muốn so sánh hai số có cùng số chữ số, ta so sánh như thế nào?




- GV nhận xét, đưa ra quy tắc so sánh hai số có cùng số chữ số:

[image: ]

	


- HS quan sát

- Số 264 115 có 6 chữ số và 3 366 967 có 7 chữ số
- 264 115 < 3 366 967



- HS trả lời: Trong hai số không có cùng số chữ số, số nào có ít chữ số hơn thì bé hơn, số nào có nhiều chữ số hơn thì lớn hơn.


- HS quan sát

- Đều cùng có 6 chữ số

[image: ]

- Ở hàng nghìn có 7 > 3 nên số 
217 466 > 213 972.

- HS lắng nghe






- Muốn so sánh hai số có cùng số chữ số, ta lần lượt so sánh từng cặp chữ số trên cùng một hàng (kể từ trái sang phải), cho đến khi xuất hiện cặp chữ số đầu tiên khác nhau. Ở cặp chữ số đầu tiên đó, chữ số nào lớn hơn thì số chứa chữ số đó lớn hơn.


	3. Hoạt động luyện tập, thực hành
*Mục tiêu: 
- So sánh được các số có nhiều chữ số trong cả 2 trường hợp hai số không cùng số chữ số và hai số có cùng số chữ số.
- Sắp xếp được các số theo thứ tự từ bé đến lớn hoặc từ lớn đến bé.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học, NL tư duy và lập luận toán học

	*Bài 1: cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Tổ chức cho HS làm bài cá nhân 
- Gọi 1 HS điền bảng, lớp nhận xét
- GV nhận xét chốt đáp án

[image: ]

*Bài 2: cá nhân – nhóm 2
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- HS làm bài vào vở bài tập rồi trao đổi kết quả với bạn cùng bàn
- Gọi 1-2 nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét








- GV nhận xét, chốt đáp án

	

- HS đọc
- HS làm bài
- 1 HS lên bảng, lớp nhận xét
- HS lắng nghe, quan sát







- HS đọc 
- HS làm bài vài vở

- 1-2 nhóm báo cáo kết quả, lớp nhận xét
[image: ]
[image: ]- - HS lắng nghe

	4. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
* Mục tiêu
- Ôn tập lại cách so sánh các số có nhiều chữ số

	- Đọc số tiền trên hoá đơn điện tháng 6 và 7 rồi so sánh số tiền điện giữa 2 tháng

[image: ]
 
[image: ]
- Em có nhận xét gì về số tiền trên mỗi hoá đơn tiền điện? Nêu 1 số cách tiết kiệm điện trong mùa hè?
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS chuẩn bị bài tiết học sau.
	
- HS thực hiện
+ Số tiền điện tháng 6 là: một triệu năm trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm mười sáu đồng.
+ Số tiền điện tháng 7 là: một triệu sáu trăm sáu mươi lăm nghìn chín trăm năm mươi bảy đồng.
+ Số tiền điện tháng 7 nhiều hơn số tiền điện tháng 6 (1 581 216 < 1 665 957)
















IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tiết 4: Lịch Sử  và Địa Lí
BÀI 2. ĐỊA PHƯƠNG EM 
(Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương)- T2
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Trình bày được một số hoạt động kinh tế ở tỉnh Hải Dương.
- Biết được một số làng nghề truyền thống của Hải Dương.
- Liên hệ tìm hiểu về hoạt động kinh tế ở địa phương mình.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện về địa phương.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất việc làm cần thiết để góp phần bảo vệ môi trường đang sống.
Năng lực đặc thù: 
- Xác định được vị trí địa lí của địa phương trên bản đồ hoặc lược đồ.
3. Phẩm chất
- Yêu nước: Yêu quê hương, tự hào về cảnh đẹp, lịch sử, văn hóa, con người của địa phương; thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với phong cảnh, di tích lịch sử của địa phương.
- Chăm chỉ: Thực hiện nhiệm vụ học tập được giao và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu 
· SGK, SBT Lịch sử Địa lí 4; Tài liệu giáo dục địa phương 4 
+ Chủ đề 1.Thiên nhiên và con người quê hương em.
+ Chủ đề 2. Làng nghề truyền thống ở quê hương em
· Tranh ảnh về một số hoạt động kinh tế tiêu biểu của Hải Dương.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Khởi dộng (3-5’) :
- Trò chơi Đố dây truyền (nêu tên các tỉnh giáp với Hải Dương)
- GV, HS lớp nhận xét, chốt một số thông tin đúng.
2. Khám phá (20-25’): Một số hoạt động kinh tế
	- GV chia lớp thành các nhóm (6 HS/nhóm) và nêu nhiệm vụ
- Nhóm 1. Hải Dương có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển kinh tế?



+ Nhóm 2: Địa phương em có những cây trồng, vật nuôi nào? Những loại thuỷ sản nào được đánh bắt và nuôi trồng nhiều ở địa phương em?

+ Nhóm 3. Địa phương em có những ngành công nghiệp, thủ công nghiệp nào? Kể tên một số sản phẩm công nghiệp, thủ công nghiệp phổ biến ở địa phương em.

+ Nhóm 4. Kể tên một số làng nghề truyền thống ở Hải Dương mà em biết.

+ Nhóm 5, 6: Địa phương em có những khu công nghiệp, địa điểm du lịch nổi tiếng nào?
- GV mời đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp. Các nhóm khác nhận xét, bổ sung câu trả lời.
	- HS nhận nhiệm vụ, làm việc theo nhóm, báo cáo kết quả trước lớp:
- HD có địa hình, đất đai đa dạng, có nhiều sông hồ thuận lợi cho phát triển giao thông đường thủy và nôi trồng thủy sản; Con người cần cù và sáng tạo trong lao động…
- Trồng lúa là chính, ngoài ra người dân còn trồng rau (su hào, cà rốt, bắp cải, hành, tỏi…); trồng một số loại cây ăn quả (chuối, na, ổi, thanh long…); Nuôi gà, vịt, lợn, tôm, cá…
- Các ngành công nghiệp chính của tỉnh HD gồm: sản xuất và lắp ráp ô tô, sản xuất linh kiện điện tử, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi…
- Làng gốm Chu Đậu (Nam Sách); Làng nghề kim hoàn Châu Khê ( Bình Giang), chạm khắc gỗ Đồng Giao (Cẩm Giàng)…
- Khu công nghiệp Đại An, KCN Lai Vu..
+ Khu di tích lịch sử Côn Sơn-Kiếp Bạc; Đảo cò Chi Lăng Nam, rừng phong lá đỏ ở Thanh Mai, đền Chu Văn An…


- GV nhận xét và tổng kết kiến thức về một số nét điển hình trong hoạt động kinh tế ở địa phương theo thứ tự: nông nghiệp, công nghiệp, thủ công nghiệp, thương mại, du lịch.
- GV trình chiếu cho HS một số hình ảnh về những sản phẩm, vật phẩm của các ngành kinh tế ở địa phương.
3.Vận dụng-Kết nối (3-5’):
- Nơi em ở có những hoạt động kinh tế nào? Em thích nhất điểm du lịch nào của Hải Dương?
- GV nhận xét giờ học; nhắc HS tiếp tục tìm hiểu một số hoạt động văn hóa của địa phương.
IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Buổi chiều
Tiết 1: Tiếng Việt Tăng
TỰ ĐỌC SÁCH BÁO: TỰ ĐỌC SÁCH BÁO VỀ TÍNH CHĂM CHỈ
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức, kĩ năng
- Biết giới thiệu rõ ràng, tự tin với các bạn sách báo mình mang tới lớp.
- Đọc (kể) trôi chảy, tõ, rõ ràng cho các bạn nghe những gì vừa đọc. Phát âm đúngcác từ ngữ. Ngắt nghỉ hơi đúng. 
2. Năng lực
- Năng lực chung: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm; hợp tác tìm hiểu bài.
- Năng lực riêng : Biết ghi lại một số câu văn, câu thơ hay, hình ảnh đẹp ; bày tỏ và thể hiện được về tính chăm chỉ.
3. Phẩm chất
- Có phẩm chất chăm chỉ.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu :
1. Giáo viên : Máy tính, giáo án.
2. Học sinh : Sưu tầm sách, báo, bài viết.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Hoạt động 1: Chia sẻ và giới thiệu bài (3-5p)
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen bài học.
b. Cách thức tiến hành: 
- GV giới thiệu bài học: Trong tiết học hôm nay, các em mang đến lớp sách, báo viết về tính chăm chỉ. Các em sẽ tự đọc và đọc lại cho các bạn nghe câu chuyện, bài thơ, bài báo viết về tính chăm chỉ; trao đổi về những gì mình đọc được. 
	




- HS lắng nghe, tiếp thu. 


	2. Hoạt động 2: Đọc cho các bạn nghe
a. Mục tiêu: HS đọc trước lớp đoạn hoặc bài mình thích. 
b. Cách tiến hành: 
- GV hướng dẫn HS đọc cho bạn cùng nhóm nghe những gì em vừa đọc.
- GV yêu cầu lần lượt từng HS đọc to, rõ ràng, trước lớp một đoạn hoặc bài mình thích. HS đọc
 xong, các HS khác đặt câu hỏi. 
- GV mời HS vỗ tay khen bạn sau khi mỗi bạn đọc xong. 
- GV khen ngợi những HS đọc to, rõ ràng, đọc hay, cung cấp những thông tin thú vị.
3. Hoạt động 3: Viết lại những điều em biết về thiếu nhi.
a. Mục tiêu: HS tự đọc sách, báo mà mình mang đến lớp; đọc kĩ một đoạn em yêu thích.
b. Cách tiến hành: 
- GV giữ cho lớp học yên tĩnh để HS đọc. Nhắc HS khi đọc cần ghi lại vào sổ hoặc phiếu đọc sách những câu văn hay, đáng ghi nhớ.
- GV đi tới từng bàn giúp HS chọn bài, đoạn đọc.
	



- HS đọc trong nhóm. 

- HS đọc trước lớp. 











- HS đọc sách, báo và ghi vào phiếu đọc sách.  



	4. Củng cố, dặn dò
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.
b. Cách tiến hành:
- GV nhắc HS chuẩn bị tốt cho bài sau.
	


- HS lắng nghe, chuẩn bị bài cho tiết sau.


IV. Điều chỉnh sau tiết dạy (nếu có): 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………….………………………………….

Tiết 2: Khoa học
BÀI 3: BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC VÀ MỘT SỐ CÁCH LÀM SẠCH NƯỚC
(tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt
1.Kiến thức
Năng lực đặc thù
- HS nắm được nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước, sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
- Nêu được và liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về nguyên nhân gây ra ô nhiễm nguồn nước. Sự cần thiết phải bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước
- Có kĩ năng tiết kiệm nước trong gia đình và nơi công cộng.
2. Năng lực 
2. 1 Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học: Chú ý học tập, tự giác thực hiện thí nghiệm để tìm hiểu một số cách làm sạch nước nước từ đó hoàn thành tốt nội dung tiết học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tích cực, sôi nổi và nhiệt tình thảo luận trong các hoạt động nhóm. Trình bày được các cách bảo vệ nguồn nước. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Liên hệ thực tế ở gia đình và địa phương về ứng dụng một số tính chất của nước. Tìm được một số ví dụ về bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước. Tích cực tham gia các hoạt động vận dụng.
2.2 Năng lực riêng
- Thực hiện và vận động người xung quanh cùng bảo vệ nguồn nước và sử dụng tiết kiệm nước.
- Trình bày được một số cách làm sạch nước, liên hệ thực tế về cách làm sạch nước ở gia đình và địa phương.
3. Phẩm chất: - Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ tài nguyên nước. Có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập và tự giác tìm hiểu các cách bảo vệ nguồn nước và một số cách làm sạch nước.
*GDQCN: Quyền được chăm sóc sức khỏe.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
- Tranh ảnh về nguồn nước bị ô nhiễm
- Giấy A0, phấn màu bút dạ màu, phèn chua, bông, 2 chai thủy tinh, phễu.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động (3-5p)	           - HS hát.
- Hát tập thể
2. Khám phá (20-25p)
* Mục tiêu:
-Nắm được các cách làm sạch nước
- Thực hành lọc nước bằng đồ dùng đơn giản

	Hoạt động 4. Một số cách làm sạch nước
-HS quan sát SGK, đọc kênh chữ trả lời câu hỏi:
  +) Gia đình hoặc địa phương em đã sử dụng những cách nào để làm sạch nước?
+ Những cách làm như vậy đem lại hiệu quả như thế nào?
  * Kết luận: Thông thường người ta làm sạch nước bằng 4 cách sau: Sử dụng máy lọc nước, 
Xâybể lọc nước(dùng cát, than hoạt tính, sỏi); dùng viên lọc nước; dùng phèn chua. Ngoài ra còn khử trùng nước bằng nước gia-ven và đun sôi nước. 
-Tác dụng của việc lọc nước: Tách các chất không bị hoà tan ra khỏi nước. 
+ Để diệt vi khuẩn người ta có thể pha vào nước những chất khử trùng như nước gia- ven. Tuy nhiên, chất này thường làm cho nước có mùi hắc. 
+ Đun nước cho tới khi sôi, để thêm 10 phút, phần lớn vi khuẩn chết hết. Nước bốc hơi mạnh, mùi thuốc khử trùng cũng hết. 
*Hoạt động 5:  Thực hành lọc nước: 
- GV tổ chức cho HS thực hành lọc nước đơn giản với các dụng cụ đã chuẩn bị theo nhóm 
+ Em có nhận xét gì về nước  trước và sau khi lọc?
+ Nước sau khi lọc đã uống được chưa? Vì sao?
+ Khi tiến hành lọc nước đơn giản chúng ta cần có những gì?
+ Than bột có tác dụng gì?
+ Vậy cát hay sỏi có tác dụng gì?
** Đó là cách lọc nước đơn giản. Nước tuy sạch nhưng chưa loại các vi khuẩn, các chất sắt và các chất độc khác. Cô sẽ giới thiệu cho cả lớp mình dây chuyền sản xuất nước sạch của nhà máy. Nước này đảm bảo là đã diệt hết các vi khuẩn và loại bỏ các chất độc còn tồn tại trong nước.

	

HS quan sát tranh, kênh chữ trả lời theo nhóm 2. Báo cáo trước lớp
-Nhóm khác bổ sung


	3. Luyện tập và vận dụng (3-5p)
* Mục tiêu:
- Vận dụng được kiến thức tiết học để bảo vệ nguồn nước ở gia đình và địa phương. Biết làm sạch nước khi cần thiết.

	* Tiến hành
- HS thảo luận cả lớp các câu hỏi sau: 
? Em đã làm gì để bảo vệ nguồn nước của gia đình và địa phương?
? Gia đình và địa phương em áp dụng cách làm sạch nước nào?
- Trưng bày tranh ảnh đã sưu tầm được về bảo vệ nguồn nước và cách làm sạch nước ở địa phương em.
*Quyền được chăm sóc sức khỏe:là một trong những quyền cơ bản của con người, được ghi nhận trong pháp luật.. Mọi người có quyền được hưởng một mức sống thích đáng, đủ để đảm bảo sức khỏe và phúc lợi của bản thân, gia đình.
*Củng cố, dặn dò
-GV nhận xét tiết học, tuyên dương, khen ngợi.
- Về nhà thực hành lọc nước và nhắc mọi người xung quanh tiết kiệm nước.
Chuẩn bị bài 4: Không khí xung quanh ta
	
- HS đọc nội dung SGK 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả. 

- Nhóm khác bổ sung





-Học sinh về nhà thực hiện
Báo cáo lại vào tiết sau.











IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết 3: Hoạt Động Trải Nghiệm
Sinh hoạt theo chủ đề: DỰ ÁN HÀNH LANG XANH
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức 
- Xây dựng kế hoạch dự án Hành lang xanh.
     - Sáng tạo chậu trồng cây từ vật liệu tái chế.
2. Năng lực 
2.1 Năng lực chung.	
- Năng lực tự chủ, tự học: Biết khảo sát, đánh giá thực tế về môi trường nơi em học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc đánh giá, khảo sát môi trường, có kế hoạch tham gia giữ gìn ở trường phong trào xanh, sạch, đẹp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhóm trong khảo sát.
2.2 Năng lực riêng
- Tuyên truyền dự án Hành lang xanh.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu nước: Thông qua hoạt động khảo sát cảnh quan trường học, biết yêu trường, yêu lớp và cảnh quan thiên nhiên.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng bạn và lắng nghe trong tham gia hợp tác nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ để thực hiện tốt phiếu khảo sát theo yêu cầu.
- Phẩm chất trung thực: Tham gia khảo sát trung thực, đảm bảo đúng yêu cầu của thày, cô.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức nghiêm túc trong làm việc nhóm và khảo sát thực tế.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động(3-5’)
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Thông qua khởi động, học sinh thêm yêu trường, lớp và có hành động tốt thể hiện tình yêu đó.
- Cách tiến hành:

	- GV mở cho học sinh nghe một video Bài hát trồng cây:
https://www.youtube.com/watch?v=21tbp3oDVMU
- GV đặt câu hỏi: Bài hát đã gửi tới các em thông điệp gì?
- GV mời 2 – 3 HS trả lời câu hỏi.
- GV nhận xét, chốt đáp án: Bài hát thể hiện lợi ích và niềm vui của việc trồng cây xanh từ đó lan tỏa tình tình yêu và ý thức bảo vệ cây xanh đến mọi người.
- GV tổng kết và dẫn dắt vào bài học: Bài hát mở đầu cho bài học Tuần 3 – Tiết 2: Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Dự án hành lang xanh.
	- HS quan sát video và lắng nghe ca khúc về chủ đề môi trường.
 

- HS lắng nghe câu hỏi.

- HS trả lời câu hỏi.
- HS lắng nghe và tiếp thu.
 
 
 
- HS lắng nghe GV giới thiệu bài học.


	2. Khám phá:
- Mục tiêu: 
+  Xây dựng được kế hoạch thực hiện dự án Hành lang xanh.
- Hào hứng, tích cực tham gia dự án.
+ Sáng tạo được các chậu trồng cây khác nhau từ vật liệu tái chế và hiểu được ý nghĩa của việc tái chế chai nhựa để làm chậu trồng cây.
+ Tuyên truyền cho mọi người về dự án
+ Rèn luyện và phát triển kĩ năng làm việc nhóm.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Xây dựng kế hoạch thực hiện dự án Hành lang xanh(Làm việc nhóm, tổ)
-  GV nhắc nhở HS chuẩn dụng cụ cần thiết sau:
+ Chai nhựa đã qua sử dụng, được vệ sinh sạch sẽ.
+ Kéo, băng dính, bút dạ, các đồ dùng trang trí,...
+ Đất trồng cây, nước, các hạt giống hoặc cây trồng,...
+ Tranh ảnh minh họa chậu cây làm từ vật liệu tái chế.
- GV chia lớp thành nhóm ( 4 – 6 HS ) và nêu nhiệm vụ hoạt động: Các nhóm thảo luận để xây 
dựng kế hoạch thực hiện dự án Hành lang xanh.
- GV nêu các gợi ý:  
+ Xác định công việc cần thực hiện trong dự án
·        Sáng tạo chậu trồng cây từ vật liệu tái chế.
·        Trang trí hành lang lớp học.
·        Xây dựng góc Nghệ thuật thiên nhiên. 
+ Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong nhóm.
+ Chuẩn bị những đồ dùng, vật liệu cần thiết cho từng hoạt động, công việc. 
- GV tổ chức cho các nhóm trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất bản kế hoạch để cùng thực hiện.










 
- GV nhận xét và kết luận: Lập kế hoạch thực hiện dự án Hành lang xanh sẽ giúp chúng ta xác định rõ mục tiêu cần đạt, các công việc và nhiệm vụ cần thực hiện, đồng thời lường trước được các khó khăn để thực hiện dự án được tốt hơn. Các em hãy cố gắng thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng.
	

- HS lắng nghe, chuẩn bị dụng cụ.






- HS lắng nghe , chia nhóm, cử nhóm trưởng, thư kí ghi chép

- HS lắng nghe các gợi ý của GV để xây dựng kế hoạch dự án Hành lang xanh.





- HS thực hiện trao đổi và thống nhất dự án.
- Đại diện các nhóm chia sẻ dự án trước lớp. 
Lập kế hoạch:
+ Công việc: quét sàn, lau sàn, hót rác 
+ Phân công: mỗi bạn sẽ làm một công việc được giao
+ Chuẩn bị: chổi, sọt rác, khẩu trang,..
- Nhóm khác quan sát và nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe



	3. Luyện tập.
- Mục tiêu: Đánh giá được thực trạng cảnh quan trường học sau khi tiến hành khảo sát.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 2: Sáng tạo chậu cây trồng từ vật liệu tái chế (làm việc theo nhóm, làm chung cả lớp)
- GV chiếu một số hình ảnh minh hoạ sản phẩm sáng tạo chậu trồng cây làm từ vật liệu tái chế.
[image: ]
- GV yêu cầu HS nhận xét về các ý tưởng sáng tạo.
- GV chia lớp thành các nhóm ( 8 – 10 HS) và giao nhiệm vụ: Thực hiện sáng tạo chậu trồng cây từ vật liệu tái chế.
- GV gợi ý HS các bước sáng tạo chậu trồng cây:
+ Bước 1: Lựa chọn ý tưởng sáng tạo chậu trồng cây.
+ Bước 2: Cắt chai nhựa theo hình dạng châu cây mà mình mong muốn.
+ Bước 3: Tạo các lỗ nhỏ dưới đáy chậu để để cây có thể thoát nước.
+ Bước 4: Trang trí chậu cây theo ý tưởng của mình.
- Hướng dẫn các bước trồng cây vào chậu:
+ Bước 1: Cho đất vào chậu cây làm từ chai nhựa.
+ Bước 2: Tiến hành gieo hạt hoặc trồng cây vào 
chậu.
- GV quan sát, hỗ trợ các nhóm.
- GV  yêu cầu HS chia sẻ sản phẩm qua  các câu hỏi tương tác:
+ Ý tưởng sáng tạo chậu trồng cây của em là gì?



+ Em đã sử dụng những nguyên liệu và đồ dùng nào để sáng tạo chậu trồng cây?







+ Em đã chọn loại hạt giống hay cây trồng nào?

+ Em hãy chia sẻ về cách chăm sóc cây để cây tươi tốt?
- GV nhận xét, kết luận và tuyên dương HS: Các ý tưởng sáng tạo chậu trồng cây của các em đều rất đẹp và độc đáo. Mỗi chậu cây là một ý tưởng thú vị. Thể hiện sự khóe léo và khả năng sáng tạo của các em. Cô khen ngợi cả lớp đã sáng tạo được những chậu cây ấn tượng bằng cách tận dụng chai nhựa đã qua sử dụng.  
	


- HS quan sát.













- HS nhận xét.
- HS chia thành nhóm theo sự phân công của GV để thực hiện sáng tạo chậu trồng cây từ vật liệu tái chế.
- HS lắng nghe GV hướng dẫn.
- HS tiến hành thực hiện nhiệm vụ.












- HS các nhóm chia sẻ sản phẩm
[image: ]
+ Nhóm em sử dụng những nguyên vật liệu và đồ dùng để sáng tạo chậu trồng cây:
* Chai nhựa đã qua sử dụng, được vệ sinh sạch sẽ.
* Kéo, băng dính, bút dạ, các đồ dùng trang trí.
* Đất trồng cây, nước, các giống cây.
+ Em sử dụng các loại cây trồng như:hoa mười giờ, lan chi, …
+ Chậu cây em trồng được chăm sóc bằng việc tưới nước hằng ngày vào sáng sớm và buổi chiều, để cây ra ngoài ánh sáng để cây phát triển tốt hơn.
- Các nhóm khác nhận xét, chia sẻ ý kiến ( nếu có ).
- HS lắng nghe.

	4. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn: 
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS đưa ra các ý kiến chăm sóc về chậu cây mới trồng.








 


- GV nhận xét, tổng hợp ý kiến và tuyên dương (Những ý kiến hay, phù hợp GV có thể lưu ý HS để HS thực hiện dưới sự hỗ trợ của giáo viên)
- Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
+ Chia sẻ với người thân về dự án Hành lang xanh.
+ Chăm sóc chậu cây mới trồng.
	- HS suy nghĩ và đưa ý kiến:
+ Để chăm sóc cây cảnh tốt, không nên đặt cây xanh nơi nhiều gió, ánh sáng mạnh vì sẽ làm cây dễ bị héo, bị chết.
+ Nên đặt cây nơi có đủ ánh sáng để cây hấp thu đầy đủ chất dinh dưỡng để phát triển. Nguồn nước tưới cho các chậu cây xanh đảm bảo là nguồn nước sạch, hoặc nước đã qua xử lí.
- HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến 
( nếu có)
- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm.



- HS thực hiện.


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thứ Năm ngày 26 tháng 9 năm 2024
Buổi chiều:
Tiết 1: Tiếng Việt
LUYỆN TỪ VÀ CÂU: DANH TỪ CHUNG, DANH TỪ RIÊNG  (1 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức
- Phân biệt được danh từ chung, danh từ riêng; biết đặc điểm của danh từ riêng khi viết (viết hoa theo quy định).
- Nhận biết được danh từ chung, danh từ riêng trong câu.
2. Năng lực 
2.1 Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Độc lập suy nghĩ để trả lời đúng các câu hỏi.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết tổ chức và than gia thảo luận nhóm, biết trình bày, báo cáo kết quả thảo luận trước lớp.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: giải quyết các bài tập ở phần nhận xét, luyện tập.
2.2 Năng lực riêng:
- Sử dụng được danh từ chung, danh từ riêng khi nói và viết.
3. Phẩm chất
- Chăm chỉ: chăm chỉ học tập và thực hiện nhiệm vụ của trong tiết học
II. Đồ dùng dạy học và học liệu:
– GV chuẩn bị: Ti vi, máy tính.
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 4, tập 1, vở bài tập Tiếng Việt.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3-5’):
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với nội dung bài học.
- Cách tiến hành:

	*Tổ chức trò chơi “Gọi tên”.
- Phổ biến luật chơi: Cả lớp cùng hô và vỗ tay theo nhịp 1-2, quản trò nói tên mình gọi tên 1 bạn khác trong lớp, bạn được gọi tên tiếp tục gọi tên 1 bạn khác nữa, cứ tiếp tục  như thế. Ví dụ: 1-2 (cả lớp đồng thanh) Hương gọi Thanh (Hương nói); 1-2 (cả lớp đồng thanh) Thanh gọi Hải (Thanh nói); 1-2 (cả lớp đồng thanh) Hải gọi Nga (Hải nói)…Lưu ý: Không được gọi ngược lại tên bạn đã gọi mình. Nếu bạn nào được gọi tên mà không gọi ngay bạn khác hoặc ấp úng sẽ mất lượt.
- Tổ chức cho cả lớp chơi.
- Khen ngợi tinh thần chơi.
*Giới thiệu bài: Trong trò chơi trên, chúng ta đã nhắc đến tên của rất nhiều bạn trong lớp. Tên của các bạn là danh từ riêng đấy các em ạ. Ở tuần học trước, các em đã được tìm hiểu về danh từ và đặc điểm của danh từ. Bài học hôm nay sẽ giúp ta phân biệt danh từ chung với danh từ riêng và cách sử dụng chúng khi nói, viết.
	
- Lắng nghe.












- Tham gia chơi.
- Lắng nghe.
- Lắng nghe.

	2. Hình thành kiến thức(10-15’):
Mục tiêu:
- Phân biệt được danh từ chung, danh từ riêng; biết đặc điểm của danh từ riêng khi viết (viết hoa theo quy định).
Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Nhận xét
- Yêu cầu học sinh đọc nối tiếp đề bài tập 1 và bài tập 2.
+ Bài tập 1 yêu cầu ta làm gì?
+ Thế nào là danh từ?
+ Bài tập 2 yêu cầu ta làm gì?

- Hướng dẫn HS hoạt động nhóm thực hiện các bài tập.
- Tổ chức cho HS báo cáo kết quả.




- Nhận xét về tinh thần làm việc của các nhóm, kết quả trình bày và góp ý của các nhóm.
Hoạt động 2: Rút ra bài học.
- Hướng dẫn HS rút ra kiến thức mới bằng các gợi ý:
+ Trong số những danh từ các em mới tìm được, Minh, Thi Ca là danh từ riêng; những danh từ còn lại là danh từ chung. Vậy danh từ chung là gì, danh từ riêng là gì?
+ Danh từ riêng được viết khác danh từ chung như thế nào?
- Chiếu nội dung bài học.
- Hãy tìm thêm một số ví dụ về danh từ chung và danh từ riêng.
	
- 2 HS nối tiếp đọc đề, cả lớp đọc thầm.
- Tìm danh từ trong câu.
- Danh từ là từ chỉ sự vật.
- Tìm danh từ viết hoa và cho biết vì sao lại viết hoa danh từ đó.
- Thảo luận nhóm (5-6 HS).

- Một số nhóm báo cáo kết quả.
+ BT1: lớp, Minh, học sinh, cô bạn, tên, Thi Ca.
+ BT2: Minh, Thi Ca là danh từ được viết hoa vì là tên riêng của người.
- Các nhóm khác nhận xét, góp ý.





- Danh từ chung là tên của một laoij sự vật; Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật.


- Danh từ riêng được viết hoa.

- 1- 2 HS nhắc lại nội dung bài học.
- Tìm thêm một số danh từ chung, danh từ riêng.

	3. Luyện tập:
Mục tiêu:
- Nhận biết được danh từ chung, danh từ riêng trong câu.
- Sử dụng được danh từ chung, danh từ riêng khi nói và viết.
Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Luyện tập
Bài tập 1: Tìm danh từ chung, danh từ riêng.
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
+ Đề bài có mấy yêu cầu, đó là những yêu cầu gì?

- Hướng dẫn HS thảo luận nhóm để làm bài.
- Nhận xét, nêu đáp án đúng.
+ Danh từ chung: bố mẹ, chị, ruộng, hôm nay, ngõ.
+ Danh từ riên: Phiêng Quảng, A Lềnh.
Bài tập 2: Viết đoạn văn và chỉ ra các danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn..
- Yêu cầu HS đọc đề bài.
+ Đề bài có mấy yêu cầu, đó là những yêu cầu gì?


- Yêu cầu HS làm việc cá nhân.

- Gọi HS đọc đoạn văn của mình ( Có thể chụp ảnh bài 2 của HS để chiếu lên màn hình.)
- Nhận xét, tuyên dương
	


- 1 HS đọc đề.
- 2 yêu cầu: Một là tìm các danh từ có trong câu; Hai là phân chúng thành 2 nhóm danh từ chung, danh từ riêng.
- HS thảo luận nhóm (5-6 HS)
- Một số nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét, góp ý, bổ sung.






- 1 HS đọc đề.
- 2 yêu cầu: Một là Viết đoạn văn ngắn (2 – 3 câu) về quê hương em; Hai là chỉ ra các danh từ chung, danh từ riêng trong đoạn văn đó.
- Cá nhân hoạt động độc lập để hoàn thành bài 2.
- Một số HS đọc đoạn văn của mình, chỉ ra các danh từ chung, danh từ riêng có trong đoạn.
- Lớp nhận xét, góp ý.

	4. Củng cố dặn dò:
- Yêu cầu HS nhắc lại bài học.
- Khi viết danh từ riêng em cần lưu ý điều gì?
- Chuẩn bị cho bài Luyện tập về danh từ.
	
- HS nêu bài học.
- Cần viết hoa.

- Lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết 2: Toán
BÀI 9: SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ (tiết 2)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
- So sánh được các số có nhiều chữ số.
2. Năng lực 
2.1 Năng lực chung
- Tự chủ và tự học: HS tích cực, chủ động suy nghĩ để hoàn thành các bài tập
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn về cách so sánh các số có nhiều chữ số.
2.2 Năng lực riêng
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: So sánh được các số có nhiều chữ số 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Biết cách so sánh các số có nhiều chữ số trong 2 trường hợp hai số không cùng số chữ số và hai số có cùng số chữ số.
3. Phẩm chất
- Hình thành sự chăm chỉ, ý thức trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong quá trình luyện tập thực hành so sánh các số có nhiều chữ số.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
- Giáo viên: tranh khởi động, các bảng ghi các hàng từ hàng trăm nghìn đến hàng đơn vị; 
- Học sinh: SHS, vở bài tập, bộ đồ dùng toán 4.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động(3-5’)
*Mục tiêu:
- Cho HS ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi kết nối với bài học
- Khởi động: Ôn lại các kiến thức đã học và phát triển được các năng lực: So sánh được các số có nhiều chữ số, qua đó HS phát triển được các năng lực đó là năng lực giao tiếp toán học
- Kết nối: Giới thiệu bài: So sánh các số có nhiều chữ số
* Cách thực hiện: Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh nhất?”

	- Tổ chức cho HS chơi trò chơi: “Ai nhanh nhất?”
- GV tổng kết trò chơi và kết nối, ghi tên bài học.
	
- Hs tham gia trò chơi

	2. Luyện tập, thực hành (20-25’)
*Mục tiêu: 
- So sánh được các số có nhiều chữ số trong cả 2 trường hợp hai số không cùng số chữ số và hai số có cùng số chữ số.
- Các NL được phát triển qua hoạt động này gồm: NL giao tiếp toán học, NL tư duy và lập luận toán học

	*Bài 3: Cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
[image: ]
- Cho HS làm bài cá nhân vào vở
- Gọi 2 HS lên bảng làm bài



- GV nhận xét, chốt kết quả
*Bài 4: Nhóm 4
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS thảo luận nhóm 4
- Gọi 1 đại diện nhóm báo cáo kết quả và chia sẻ cách làm



* Tại sao con điền chữ số 9 vào ô trống này?
[image: ]
* Tại sao con điền chữ số 5 vào ô trống này?
[image: ]
- GV nhận xét.

*Bài 5: Cá nhân
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- Cho HS làm bài cá nhân vào vở
- Gọi 1 HS lên bảng làm bài







- GV nhận xét, chốt kết quả

	

- HS đọc




- HS làm bài vào vở
- 2 HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét
[image: ]
- HS lắng nghe

- HS đọc
- HS thảo luận nhóm 4
[image: ]

- Số chứa ô trống lớn hơn số 65 098 mà ô trống này nằm ở hàng đơn vị nên con điền chữ số 9 vì 9>8
- Số chứa ô trống bằng số 235 400 100 mà ô trống này nằm ở hàng triệu nên con điền chữ số 5 vì 5=5




- HS đọc
- HS làm bài vào vở
- 1 HS lên bảng làm bài, lớp nhận xét
[image: ]
- HS lắng nghe

	3. Hoạt động vận dụng, trải nghiệm
* Mục tiêu
- Ôn tập lại cách đọc, viết số có nhiều chữ số, nhận biết và tổng hợp được thông tin rồi tìm ra số thích hợp

	*Bài 6: Lớp
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập
[image: ]
- Tổ chức lớp thảo luận nhóm 4 trao đổi về các thông tin trong bảng và so sánh đường kính của trái đất với đường kính của các hành tinh: Sao Mộc, Sao Thuỷ, Sao Hoả, Sao Thổ.









- Gv mời 1 nhóm lên bảng báo cáo kết quả, các nhóm còn lại nhận xét.






- GV nhận xét, chốt đáp án

*Củng cố, dặn dò:
- Hôm nay các con được học những gì?
- Nhận xét tiết học
- Dặn HS chuẩn bị bài sau
	
- HS đọc









- HS thảo luận nhóm
+ Đường kính của trái đất là bao nhiêu? (12 756 km)
+ Đường kính của sao Thuỷ là bao nhiêu? (4 879 km)
- Vì sao bạn biết đường kính của trái đất lớn hơn sao Thuỷ? 
(vì 12 756 km > 4 879 km)
- Trong bảng trên, hành tinh nào có đường kính bé nhất? Hành tinh nào có đường kính lớn nhất? (Sao Thuỷ có đường kính bé nhất là 4 879 km; Sao Thổ có đường kính lớn nhất là 120 536 km)…
- 1 nhóm báo cáo kết quả, các nhóm còn lại nhận xét.

[image: ]
- HS lắng nghe


- HS trả lời


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết 3: Tiếng Việt tăng
LUYỆN TẬP: DANH TỪ CHUNG VÀ DANH TỪ RIÊNG
I. Yêu cầu cần đạt:
1.Năng lực đặc thù:
 - HS củng có kiến thức về danh từ chung và danh từ riêng. Nắm được quy tắc viết hoa danh từ riêng và bước đầu biết vận dụng quy tắc đó vào thực tế.
-HS tìm được danh từ chung và danh từ riêng trong một đoạn văn cho trước .Viết được tên bạn nam, bạn nữ trong tổ đúng quy tắc viết hoa danh từ riêng.Viết lại đúng các danh từ riêng có trong các câu thơ cho trước.
2.Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.
3.Phẩm chất: 
HS yêu TV, có ý thức viết đúng danh từ riêng.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu:
-GV:  Bảng phụ viết nội dung bài tập 1
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1.Khởi động(3-5’):
-Yêu cầu HS lấy ví dụ về danh từ chung và danh từ riêng.
-Thế nào là danh từ chung, danh từ riêng?
-Khi viết danh từ riêng ta phải viết như thế nào?
-GV chốt lại kiến thức cho HS.
	
-HS nối tiếp nhau lấy ví dụ.

-Danh từ chung là tên chung của một loại sự vật.
- Danh từ riêng là tên riêng của một sự vật.Danh từ riêng luôn luôn được viết hoa.

	2. Luyện tập(20-25’):
Bài 1: GV treo bảng phụ chép sẵn đoạn văn
 Yêu cầu HS tìm danh từ chung, danh từ riêng có trong đoạn văn . 
Chị Sứ yêu Hòn Đất bằng cái tình yêu hầu như là máu thịt. Chị thương ngôi nhà sàn lâu năm có cái bậc thang, nơi mà bất cứ lúc nào đứng đó, chị cũng nhìn thấy sóng biển,thấy xóm nhà chen lẫn trong vòm cây, thấy ruộng đồng, thấy núi Ba Thê vòi vọi xanh lam cứ mỗi buổi hoàng hôn lại hiện trắng những cánh cò.
- GV chốt đáp án đúng.
+Danh từ chung: nhà sàn,biển,núi,........
+Danh từ riêng: Chị Sứ, Hòn Đất, Ba Thê
 GV củng cố cho HS về DTC và DTR.
	
- 1HS đọc yêu cầu, đọc đoạn văn. 
- HS thảo luận nhóm 4 và ghi từ tìm được vào bảng nhóm  đã kẻ sẵn 2 cột
-HS đại diện  trình bày.
- HS khác nhận xét, bổ sung.

	Bài 2: Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong tổ em. Họ và tên các bạn ấy là DT chung hay DT riêng? Vì sao?
 Chốt: Họ và tên người là DT riêng vì chỉ một người cụ thể nên nó phải được viết hoa cả họ tên và tên đệm.
Bài 3 : GV treo bảng phụ chép sẵn đề bài.
Trong các câu ca dao dưới đây, códanh từ riêng không được viết hoa. Em hãy viết lại cho đúng .
a)             Đồng đăng có phố kì lừa
Có nàng tô thị có chùa tam thanh.
b)             Sâu nhất là sông bạch đằng
Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan.
               Cao nhất là núi lam sơn
Có ông lê lợi trong ngàn bước ra.
- Yêu cầu HS viết lại vào vở.
- Chữa bài cho HS, chốt đáp án đúng.

 Chốt cách viết danh từ riêng.
	- HS đọc đề bài, tự viết tên bạn vào vở, chữa bài.




- HS đọc đề bài.









- HS viết lại các từ viết sai vào vở.
- 2 HS lên bảng viết.
- HS nhận xét bổ sung.

	3.Vận dụng (3-5’)
+ Thế nào là danh từ chung, danh từ riêng ? Cho VD.  
+ Nêu cách viết danh từ chung và danh từ riêng?
- GV nhận xét tiết học.
	
- 2 HS trả lời.



IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thứ Sáu ngày 27 tháng 9 năm 2024
Buổi sáng:
Tiết 1: Tiếng Việt
BÀI VIẾT 2: VIẾT ĐƠN  (1 tiết)
(Thực hành viết)
I. Yêu cầu cần đạt:
1. Kiến thức
- Viết được đơn xin tham gia một hoạt động hoặc đơn xin nghỉ học (nguyện vọng cá nhân), đơn đề xuất nguyện vọng của tổ hoặc lớp (nguyện vọng tập thể).
- Có kĩ năng sứa chữa và hoàn thiện đơn đã viết.
- Biết sử dụng từ ngữ phù hợp khi viết đơn.
2. Năng lực 
2.1 Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Độc lập suy nghĩ để trả lời đúng các câu hỏi của cô giáo và các bạn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi với bạn về các ý trong đơn.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Hoàn thành nhiệm vụ theo cách của mình.
2.2 Năng lực riêng:
- Biết sử dụng từ ngữ phù hợp khi viết đơn.
- Biết sử dụng đơn trong các hoàn cảnh cụ thể.
3. Phẩm chất
- Trách nhiệm: Thể hiện lời hứa, lời cam kết trong đơn.
II. Đồ dùng dạy học:
– GV chuẩn bị: Ti vi, máy tính.
– HS chuẩn bị: SGK Tiếng Việt 4, tập 1.
III. Các hoạt động dạy và học:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3-5’):
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.
+ Kết nối với nội dung bài học.
- Cách tiến hành:

	- Bật bài hát “Vui đến trường”.
*Giới thiệu bài: Bài hát bày tỏ niềm vui của học sinh khi được đến trường mỗi ngày vì được học tập và vui chơi cùng bạn bè, thầy cô. Vậy nếu em mong muốn tham gia thêm các hoạt động khác ở trường hoặc em ốm không thể đến lớp được em cần làm gì?
- Bài học hôm nay sẽ luyện tập để các em viết được đơn bày tỏ nguyện vọng của cá nhân hoặc tập thể.
	- Học sinh nghe và hát theo.
- Viết đơn xin tham gia hoặc viết đơn xin phép.





- Lắng nghe.

	2. Luyện tập (20-25’):
- Mục tiêu: 
+ Viết được đơn xin tham gia một hoạt động hoặc đơn xin nghỉ học (nguyện vọng cá nhân), đơn đề xuất nguyện vọng của tổ hoặc lớp (nguyện vọng tập thể).
+ Có kĩ năng sứa chữa và hoàn thiện đơn đã viết.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Chuẩn bị
- Yêu cầu học sinh đọc đề bài.
+ Đề bài yêu cầu ta làm gì?


- Chiếu sơ đồ quy tắc bàn tay, yêu cầu HS nêu các việc cần làm để viết một lá đơn.
+ Việc các em cần thực hiện để hoàn thành đề bài là việc số mấy trong quy tắc bàn tay?
- Chiếu phần bài học Cấu tạo của đơn.
+ Lá đơn gồm mấy phần? Mỗi phần có những mục nào?
+ Về nội dung đơn cần viết những gì?
Hoạt động 2: Viết đơn
- Yêu cầu học sinh viết đơn theo đề bài đã chọn.
- Theo dõi, hỗ trợ học sinh trong quá trình viết.
Hoạt động 3: Giới thiệu, chỉnh sửa bài viết
- Mời một vài HS đọc bài viết của mình.
- Nhận xét về bài làm của học sinh.

- Đọc và ghi nhận xét.
	
- 1 HS đọc đề.
- Dựa vào nội dung đã chuẩn bị ở bài viết 1, viết 1 lá đơn theo 1 trong 3 đề bài đã cho.
- HS nêu.


- Việc 4 (Viết đoạn văn), 5 (Hoàn chỉnh đoạn văn).


- HS trả lời.

- HS trả lời.

- Làm việc cá nhân (hoạt động độc lập)





- Một vài HS đọc bài viết trước lớp.
- Các bạn khác nhận xét.
- Hoàn chỉnh đoạn văn của mình dựa trên góp ý của GV và các bạn.
- Nộp bài viết.

	3. Củng cố, dặn dò:
- Yêu cầu HS nêu cấu tạo của đơn.
- Nhận xét tiết dạy.
	
- 1 HS trả lời.


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết 2: Toán
BÀI 10: LÀM TRÒN SỐ ĐẾN HÀNG TRĂM NGHÌN 
(TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
- Làm tròn được số đến tròn trăm, tròn nghìn, tròn chục nghìn, tròn trăm nghìn. 
- Vận dụng được cách làm tròn số trong một số trường hợp đơn giản.
2. Năng lực 
2.1 Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: chủ động trả lời câu hỏi, làm bài tập;
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Áp dụng yêu cầu làm tròn số trong các bài toán thực tế. 
- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác: lắng nghe, trả lời câu hỏi, làm bài tập; 
2.2 Năng lực riêng
- Vận dụng làm tròn số vào thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Trách nhiệm: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ;
 - Chăm chỉ: Chịu khó học hỏi, chủ động hoàn thành các yêu cầu từ giáo viên.
II. Đồ dùng dạy học 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng PowerPoint.
- SGK và các thiết bị, tranh khởi động, hình vẽ các tia số như trong SGK, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
	Hoạt động của GV 
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3-5’)

	- GV tổ chức cho HS chơi trò Ghép đôi.
- GV chiếu 6 thẻ: 3 thẻ số (512 000; 
1 060 000; 800) và 3 thẻ từ (số tròn nghìn, số tròn chục nghìn, số tròn trăm nghìn). Yêu cầu HS quan sát và  dựa vào kiến thức đã học để tìm thẻ từ tương ứng với thẻ số.
- Cách chơi: 6 HS cầm 6 thẻ đi vòng tròn, cả lớp hát. Khi cô có hiệu lệnh Ghép đôi, ghép đôi, 2 bạn cầm thẻ từ, thẻ số tương ứng sẽ ghép lại với nhau.
- YC HS làm tròn số 512 000 đến hàng chục nghìn và giải thích cách làm.
- GV nhận xét, tổng kết, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới:
- GV cho HS quan sát tranh và 1 HS nêu nội dung.


+ Tiền điện của gia đình cô gái trong tranh là bao nhiêu?
+ Cô gái trong tranh đã trả người thu tiền điện bao nhiêu?
+ Vì sao cô gái lại trả 300 000 đồng cho người thu tiền?
GV: Trên thực tế, chỉ còn tờ tiền mệnh giá 500 đồng nhưng cũng rất ít được sử dụng. Vì vậy cô gái đã làm tròn số tiền thành 300 000đồng.
+ Con có biết cô ấy đã làm tròn số tiền đến hàng nào không?
* Kết nối:
- Vậy, cách làm tròn đến hàng trăm nghìn như thế nào, cô trò mình cùng tìm hiểu qua bài ngày hôm nay Bài 10. Làm tròn số đến hàng trăm nghìn. 
- GV ghi bảng.
- YC HS mở SGK trang 26.
	
- HS quan sát.









- HS chơi.

- HS nêu.


- HS quan sát tranh và trả lời: Bức tranh cho biết một người đi thu tiền điện và một người nộp tiền điện.
+ 299 460 đồng.

+ 300 000 đồng.

+ Vì cô ấy không có tiền lẻ đến 460 đồng.




+ Cô gái đã làm tròn số tiền đến hàng trăm nghìn.

- HS lắng nghe.




- HS ghi vở.

	2. Hình thành kiên thức (20-25’)

	1. HDHS cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn
* Ví dụ: Làm tròn các số 320 000, 
370 000 và 350 000 đến hàng trăm nghìn
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu ví dụ.
+ Các số đã cho có đặc điểm gì giống nhau?
+ Dựa vào kiến thức cũ đã học về cách làm tròn số đến hàng nghìn, hàng chục nghìn,...các em hãy thảo luận nhóm 4 để tìm cách làm tròn các số trên đến hàng trăm nghìn.
- GV cho HS thảo luận nhóm 4 để thực hiện yêu cầu.
- GV đi quan sát giúp đỡ các nhóm.

- Gọi các nhóm chia sẻ kết quả của nhóm mình.
- Nếu nhóm 1 trình bày cách làm tròn bằng tia số thì GV bấm slide cho HS quan sát tia số (như SGK) để nhận ra vị trí các số so với số 300 000 và 400 000. Từ đó rút ra kết luận:  
+ Khi làm tròn số 320 000 đến hàng trăm nghìn, ta được số 300 000. Đây là trường hợp làm tròn lùi.


+ Tương tự, GV hướng dẫn HS với trường hợp làm tròn số 370 000 đến hàng trăm nghìn và rút ra kết luận: 
Khi làm tròn số 370 000 đến hàng trăm nghìn ta được số 400 000. Đây là trường hợp làm tròn tiến.
Còn với trường hợp số 350 000 thì sao, một bạn nêu lại cho cô cách làm tròn?
Tương tự cách làm tròn số đã học, đối với những số ở chính giữa của hai số tròn trăm nghìn liên tiếp, ta sẽ làm tròn tiến.
GV chiếu slide Quy ước: Khi làm tròn số 350 000 đến hàng trăm nghìn, ta làm tròn tiến được số 400 000.
- Không phải lúc nào chúng ta cũng có tia số để quan sát, vậy ai còn cách nào nữa để làm tròn số đến hàng trăm nghìn?


- GV nhận xét, chốt đáp án và cách làm:
- Gọi 1 HS nêu lại cách làm tròn một số đến hàng trăm nghìn.
- GV chốt cách làm tròn đến hàng trăm nghìn, nhấn mạnh khi nào thì được làm tròn tiến và khi nào cần làm tròn lùi:
+ Cách 1: Dựa vào vị trí các số trên tia số. (GV chiếu slide và gọi HS đọc.)
Bước 1: Xác định chữ số chỉ hàng cần làm tròn.
Bước 2: Đếm tiếp số tròn trăm nghìn tiếp theo. (300 000 -> 400 000)
Bước 3: So sánh số đã cho với 2 mốc vừa đếm thì làm tròn đến mốc gần hơn.
Vậy, để làm tròn đến hàng trăm nghìn, ta có 3 thao tác như trên.
+ Cách 2: Dựa vào giá trị chữ số hàng chục nghìn: (chiếu slide tia số đã cho và thêm hiệu ứng bôi đỏ chữ số hàng trăm nghìn, bôi xanh/ nháy chữ số hàng chục nghìn).
Khi làm tròn số đến hàng trăm nghìn, ta xét chữ số hàng chục nghìn. Nếu chữ số hàng chục nghìn bé hơn 5 thì làm tròn xuống (lùi), tức là ta giữ nguyên chữ số hàng trăm nghìn của số đó. Còn lại nếu chữ số hàng chục nghìn là từ 5 trở lên thì ta làm tròn lên (tiến), tức là tăng chữ số hàng trăm nghìn thêm 1.
Lưu ý: Không yêu cầu học sinh thuộc lòng như một quy tắc.
Chuyển: Vừa rồi, các con đã biết cách làm tròn số đến hàng trăm nghìn. Bây giờ, chúng ta cùng chuyển sang Hoạt động thực hành, luyện tập.
3. Thực hành - luyện tập 
Bài 1: (Làm việc cá nhân)
- Gọi 1 HS đọc bài 1.
- Gọi 5 HS đọc nối tiếp 5 số.

? Tìm điểm giống nhau của 5 số này.

- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân vào phiếu học tập.
PHIẾU HỌC TẬP
Làm tròn các số sau đến hàng trăm nghìn
	Số
	Làm tròn đến hàng trăm nghìn

	340 000
	

	270 000
	

	850 000
	

	9 360 000
	

	6 710 000
	


- HS làm vào phiếu.
* Chữa bài
- GV tổ chức cho HS chơi Tiếp sức.
- Cách chơi:
+ Tổ 1,2 cử ra 5 thành viên tham gia vào Đội Mặt Trời.
+ Tương tự như vậy, tổ 3,4 cử ra 5 thành viên tham gia vào Đội Mặt Trăng.
Trong thời gian 1’, các thành viên sẽ lần lượt lên và viết kết quả vào phiếu trên bảng. Đội làm đúng và nhanh sẽ giành chiến thắng.
- GV gọi đại diện Đội ... đọc bài làm.
- GV gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án. KL KQ của đội còn lại.
* Khai thác:
- Làm tròn số 340 000 đến hàng trăm nghìn con được số 300 000. Con đã làm như thế nào, hãy chia sẻ với các bạn.





- Số 6 710 000 sẽ làm tròn tiến hay làm tròn lùi? Vì sao?





- Gọi HS nêu lại 2 cách làm tròn đến hàng trăm nghìn. (2-3 HS nêu)
- Chuyển: Chúng mình cùng sang bài số 2 nào.
Bài 2: (Làm việc nhóm 4)
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu bài 2.
- GV yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập trong nhóm 4, thời gian 3’.
PHIẾU HỌC TẬP
Làm tròn các số sau đến hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn
	Số
	Làm tròn đến

	
	Hàng chục nghìn
	Hàng trăm nghìn

	675 900
	
	

	23 414 120
	
	

	407 158 032
	
	


* Chữa bài & Khai thác: (Soi phiếu)
- GV mời 1 nhóm lên chia sẻ, giao lưu với cả lớp theo các nội dung sau:
+ Giải thích cách làm tròn đế hàng trăm nghìn của số 675 900.
+ Giải thích cách làm tròn đến hàng chục nghìn của số 23 414 120.
+ Giải thích cách làm tròn đến hàng trăm nghìn của số 407 158 032.
- Yêu cầu HS so sánh số chữ số 0 ở tận cùng của các số ở 2 cột.



? Tại sao các số được làm tròn đến hàng trăm nghìn lại có 5 chữ số 0 ở tận cùng.

- GV yêu cầu HS nêu lại cách làm tròn số.





- Lưu ý: Khi làm tròn số, yêu cầu HS chú ý xác định đúng vị trí của chữ số chỉ hàng cần làm tròn và chữ số của hàng kề dưới.
Chuyển: Qua 2 bài tập vừa rồi, các con đã thực hành về làm tròn số. Chúng ta cùng chuyển sang Hoạt động vận dụng.
	





+ Các số này đều là số tròn chục nghìn.

- HS lắng nghe, thực hiện



- HS thảo luận nhóm 4.



- Đại diện các nhóm báo cáo.
Dự kiến 
- Nhóm 1: Nêu KQ và giải thích cách làm dựa vào tia số.



+ Ta thấy: Số 320 000 gần với số 300 000 hơn số 400 000.
Vậy: Khi làm tròn số 320 000 đến hàng trăm nghìn, ta được số 300 000.
+ Ta thấy: Số 370 000 gần với số 400 000 hơn số 300 000.
Vậy: Khi làm tròn số 370 000 đến hàng trăm nghìn, ta được số 400 000.

+ Ta thấy: Số 350 000 cách đều hai số 300 000 và 400 000
Quy ước: Khi làm tròn số 
350 000 đến hàng trăm nghìn, ta được số 400 000.


- HS quan sát

- Nhóm 2 nêu: Nhóm con căn cứ vào chữ số hàng chục nghìn, nếu bé hơn 5 thì làm tròn lùi (xuống), còn lại thì làm tròn tiến (lên).
- HS theo dõi.
- HS nêu theo ý hiểu.



- HS lắng nghe.

- 1 HS đọc.








- HS quan sát




- HS lắng nghe.









- HS lắng nghe.





- HS đọc bài 1.
- HS đọc nối tiếp.

- HS nêu: Đều có 4 chữ số 0 ở tận cùng/ đều là số tròn chục nghìn.












- HS thực hiện.











- Đội ... đọc bài làm.
- HS nhận xét.
- HS lắng nghe.


- HS: Khi làm tròn số 340 000 đến hàng trăm nghìn, ta thấy số 340 000 gần với số 300 000 hơn là với số 400 000. Vì vậy, làm tròn số 340 000 đến hàng trăm nghìn, ta được số 300 000. (gọi là làm tròn lùi.)
- HS: khi làm tròn số 6 710 000 đến hàng trăm nghìn, ta thấy nó gần số 6 700 000 hơn. Vì vậy, làm tròn số 6 710 000 đến hàng trăm nghìn, ta được số 6 700 000. (gọi là làm tròn lùi.)
- 2-3 HS nêu.




- HS đọc bài 2.
- HS lắng nghe.











- 2 HS đại diện nhóm lên chia sẻ nối tiếp.
- Làm tròn tiến.

- Làm tròn lùi.

- Làm tròn tiến.

- Các số ở cột làm tròn đến hàng chục nghìn có 4 chữ số 0 ở tận cùng; nhưng các số ở cột làm tròn đến hàng trăm nghìn có 5 chữ số 0 ở tận cùng.
- Vì sau chữ số hàng trăm nghìn có 5 hàng đều là các chữ số 0.
- HS nêu theo ý hiểu.
Dự kiến: Em sẽ xác định chữ số ở hàng cần làm tròn, sau đó em quan sát tiếp chữ số của hàng kề dưới, nếu chữ số đó bé hơn 5 thì làm tròn lùi (xuống), còn lại thì làm tròn tiến (lên).


	[bookmark: _GoBack]3. HĐ Vận dụng

	- GV chiếu cho HS xem hóa đơn tiền điện: 
1 263 724 đồng.
- Yêu cầu HS đọc số tiền trên hóa đơn.
- Hãy giúp cô làm tròn số tiền trên hóa đơn đến các hàng đã học. 
- GV viết nhanh các KQ HS vừa làm tròn lên bảng.





? Trong các cách làm tròn trên, cách nào hợp lí nhất? Vì sao?
- Khi thanh toán tiền, nếu chuyển khoản thì chúng ta có thể chuyển chính xác số tiền trên hóa đơn. Còn thanh toán bằng tiền mặt, chúng ta nên làm tròn tiến, thường là làm tròn đến hàng nghìn đồng.
- GV: Trong thực tế, có rất nhiều trường hợp chúng ta phải làm tròn số. Ví dụ như khi ước lượng về độ dài quãng đường, khối lượng, diện tích, dân số, số lượng sự vật... Tiết học sau, cô trò mình tiếp tục luyện tập thêm nhé.
- GV nhận xét tiết học, dặn dò HS tìm hiểu giá cả một số mặt hàng thông dụng hoặc chuẩn bị một số hóa đơn gia đình mình đã thanh toán để chia sẻ trong tiết sau.
	- HS quan sát.

- HS đọc.
- Thưa cô con làm tròn đến hàng trăm nghìn: 1 300 000
- Thưa cô, con làm tròn đến hàng trăm: 1 263 700
- Thưa cô, con làm tròn đến hàng chục: 1 263 720
- Thưa cô, con làm tròn đến hàng chục nghìn: 1 260 000
- Thưa cô, con làm tròn đến hàng nghìn: 1 263 000
- HS nêu theo ý hiểu.








IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết 3: Lịch sử và Địa lí
BÀI 2: ĐỊA PHƯƠNG EM (T3)
(Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương)
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Mô tả được một số nét về văn hóa của địa phương.
- Lựa chọn và giới thiệu được ở mức độ đơn giản một món ăn, một loại trang phục hoặc một lễ hội tiêu biểu,… ở địa phương.
2. Năng lực
Năng lực chung: 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: khả năng thực hiện nhiệm vụ một cách độc lập hay theo nhóm; Trao đổi tích cực với giáo viên và các bạn khác trong lớp.
- Năng lực tự chủ và tự học: sưu tầm tranh ảnh, câu chuyện về địa phương.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: đề xuất việc làm cần thiết để góp phần bảo vệ môi trường đang sống.
Năng lực đặc thù: 
- Xác định được vị trí địa lí của địa phương trên bản đồ hoặc lược đồ.
3. Phẩm chất
- Yêu nước: Yêu quê hương, tự hào về cảnh đẹp, lịch sử, văn hóa, con người của địa phương; thể hiện được tình cảm với địa phương và sẵn sàng hành động bảo vệ môi trường xung quanh.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm với phong cảnh, di tích lịch sử của địa phương.
- Chăm chỉ: Thực hiện nhiệm vụ học tập được giao và luôn tự giác tìm hiểu, khám phá tri thức liên quan đến nội dung bài học.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu:
- SGK, SBT Lịch sử Địa lí 4; Tài liệu giáo dục địa phương 4 
+ Chủ đề 3: Lịch sử văn hóa tỉnh Hải Dương.
- Tranh ảnh về một số lễ hội, món ăn, nghệ thuật dân gian tiêu biểu của Hải Dương.
- Phiếu đánh giá bài thuyết trình.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
1. Khởi động (3-5’) :
- Trò chơi Đố dây truyền (nêu tên các tỉnh giáp với Hải Dương)
- GV, HS lớp nhận xét, chốt một số thông tin đúng.
2. Khám phá (20-25’): Văn hóa địa phương
	- GV chia HS thành 3 nhóm.
- GV hướng dẫn HS đọc Tài liệu giáo dục địa phương và SGK/11, 12 thực hiện hai nhiệm vụ:
+ Nhóm 1: Mô tả một số nét văn hoá ở địa phương em theo gợi ý hình 3 (SGK/11).






+ Nhóm 2: Lựa chọn và giới thiệu về một món ăn tiêu biểu ở địa phương em theo gợi ý của hình 4 (SGK/12).
[image: ]
+ Nhóm 3:Lựa chọn và giới thiệu về một lễ hội tiêu biểu ở địa phương em theo gợi ý của hình 6 (SGK/12).
[image: ]
- GV mời lần lượt các nhóm thuyết trình về sản phẩm  theo tiêu chí gợi ý.
- GV nhận xét, tổng kết một số nét tiêu biểu về văn hóa của địa phương.
	- HS làm việc theo nhóm, đọc tài liệu giáo dục địa phương chủ đề Lịch sử văn hóa tỉnh HD, thực hiện nhiệm vụ và chia sẻ trước lớp.
- HD là mảnh đất có bề dày lịch sử và văn hóa. Nhiều khu di tích được xếp hạng Quốc gia gắn với các lễ hội đặc đặc sắc như di tích QG đặc biệt Côn Sơn-Kiếp Bạc; quần thể An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương; Văn miếu Mao Điền…HD còn nổi tiếng với nhiều nghệ thuật dân gian: ca trù, hát chèo, hát xẩm, múa rối nước…
- Ẩm thực HD rất phong phú, mỗi huyện có đặc sản nổi tiếng riêng: bún cá rô đồng, chả rươi Tứ Kỳ, Thanh Hà; bánh dày Gia Lộc, bánh đa gấc Kẻ Sặt, bánh gai Ninh Giang, bánh đậu xanh HD… (HS giới thiệu 1 món ăn tiêu biểu của HD mà mình biết theo gợi ý/12)


- HD có nhiều lễ hội đặc sắc: Lễ hội chùa Côn Sơn; Lễ hội đền Kiếp Bạc; Lễ hội đền An Phụ, Lễ hội đền Bia, lễ hội đền Gốm, Lễ hội đền Sinh…
+ VD: Lễ hội đền Kiếp Bạc thường được tổ chức vào từ 15-20/8 âm lịch hằng năm. Trong lễ hội có nhiều hoạt động thu hút khách thập phương như lễ dâng hương, rước kiệu, đánh trận giả, lễ khai ấn, lễ hoa đăng, đua thuyền…Hằng năm, nhân dân mpr hội để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. (HS kể kĩ 1 hoạt động mà mình thích)

- HS lớp nghe, đánh giá bài thuyết trình theo tiêu chí cụ thể.




	PHIẾU ĐÁNH GIÁ BÀI THUYẾT TRÌNH

	Tiêu chí
	Điểm

	Hình thức
	2,0

	Bố cục gồm 3 phần: mở đầu, nội dung, chính, kết luận
	2,0

	Nội dung
	5,0

	Lựa chọn và sử dụng thông tin chính xác, khoa học
	1,0

	Nội dung bài thuyết trình đảm bảo được các ý cơ bản theo gợi ý trong SGK Lịch sử và Địa lí 4 tr.11,12
	3,0

	Phân công nhiệm vụ các thành viên trong nhóm rõ ràng
	1,0

	Kĩ năng thuyết trình
	3,0

	Lời nói rõ ràng, chính xác, người nghe hiểu được đầy đủ nội dung
	1,0

	Nhấn mạnh những nội dung cốt lõi của bài thuyết trình
	1,0

	Có lắng nghe và phản hồi được các câu hỏi của GV hoặc HS khác
	0,5

	Sử dụng hiệu quả phương tiện học tập để hỗ trợ thuyết trình
	0,5


3. Vận dụng-Kết nối (3-5’):
- Nơi em ở có những nét văn hóa nào đặc trưng? Em thích nhất lễ hội nào của Hải Dương?
- GV nhận xét giờ học; nhắc HS tiếp tục tìm hiểu một số danh nhân của  Hải Dương.
IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết 4: Hoạt động trải nghiệm
  SINH HOẠT LỚP: TUYÊN TRUYỀN DỰ ÁN HÀNH LANG XANH
I. Yêu cầu cần đạt:
1.Kiến thức 
- HS thiết kế được tranh tuyên truyền về dự án Hành lang xanh và nêu được thông điệp muốn truyền tải tới mọi người.
- Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
2. Năng lực.
- Năng lực tự chủ, tự học: Có khả năng tự thiết kết tranh tuyên truyền dự án Hành lang xanh.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thiết kế tranh sáng tạo, độc đáo và có ý nghĩa.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết hợp tác với bạn trong làm việc nhóm về  thiết kết tranh tuyên truyền về dự án Hành lang xanh.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Tôn trọng, yêu quý và lắng nghe bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ đẻ hoàn thành bức tranh.
- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức với lớp, tôn trọng nền nếp, nội quy lớp học.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. Các hoạt động dạy - học chủ yếu
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3-5’):
- Mục tiêu: 
+ Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
+ Xây dựng kĩ năng quan sát , thực hành để nhận ra khả năng của bản thân.
- Cách tiến hành:

	- GV mời học sinh quan sát một số tranh ảnh về hành lang lớp trường học ( hành lang được trang trí bằng các loại chậu cây làm từ các vật liệu tái chế và hành lang chưa được trang trí).
- Mời học sinh nhận xét và so sánh giữa hai loại tranh. Đưa ra ý kiến của mình sau khi quan sát.
- GV Nhận xét, tuyên dương.
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- Cả lớp quan sát tranh.




- Một số HS nhận xét và đưa ra ý kiến 


- HS lắng nghe.

	2. Sinh hoạt cuối tuần(10-15’)
- Mục tiêu: Đánh giá kết quả hoạt động trong tuần, đề ra kế hoạch hoạt động tuần tới.
- Cách tiến hành:

	* Hoạt động 1: Đánh giá kết quả cuối tuần. (Làm việc theo tổ)
- GV mời lớp trưởng điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Lớp trưởng lên điều hành nội dung sinh hoạt: Mời các tổ thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần:
+ Sinh hoạt nền nếp.
+ Thi đua của đội cờ đỏ tổ chức.
+ Kết quả hoạt động các phong trào.
+ Một số nội dung phát sinh trong tuần...
- Lớp trưởng mời Tổ trưởng các tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tổng hợp kết quả và mời giáo viên chủ nhiệm nhận xét chung.
- GV nhận xét chung, tuyên dương. (Có thể khen, thưởng,...tuỳ vào kết quả trong tuần)
* Hoạt động 2: Kế hoạch tuần tới. (Làm việc nhóm 4 hoặc theo tổ)
 - GV yêu cầu lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạch hoạt động tuần tới. Yêu cầu các nhóm (tổ) thảo luận, nhận xét, bổ sung các nội dung trong kế hoạch.
+ Thực hiện nền nếp trong tuần.
+ Thi đua học tập tốt theo chấm điểm của đội cờ đỏ.
+ Thực hiện các hoạt động các phong trào.
- Lớp trưởng báo cáo kết quả thảo luận kế hoạch và mời GV nhận xét, góp ý.
- GV nhận xét chung, thống nhất, và biểu quyết hành động.
	

- Lớp trưởng lên điều hành phần sinh hoạt cuối tuần: Đánh giá kết quả hoạt động cuối tuần. 
- Mời các nhóm thảo luận, tự đánh giá kết quả kết quả hoạt động trong tuần.





- Các tổ trưởng lần lượt báo cáo kết quả hoạt động cuối tuần.


- Lắng nghe rút kinh nghiệm.


- 1 HS nêu lại  nội dung.


- Lớp Trưởng (hoặc lớp phó học tập) triển khai kế hoạt động tuần tới.


- HS thảo luận nhóm 4 hoặc tổ: Xem xét các nội dung trong tuần tới, bổ sung nếu cần.

- Một số nhóm nhận xét, bổ sung.
- Cả lớp biểu quyết hành động bằng giơ tay.

	3. Sinh hoạt chủ đề.(10-15’)
- Mục tiêu: 
+ Học sinh giới thiệu được những việc làm đáng tự hào của mình.
+ Học sinh cam kết trao đổi với người thân về những việc cần làm để phát huy những đặc điểm đáng tự hào của bản thân.
- Cách tiến hành:

	Hoạt động 3: Tuyên truyền về dự án Hành lang xanh.
1. Tổ chức thực hiện: Làm việc nhóm
- GV phổ biến yêu cầu hoạt động: Các nhóm thiết kế bức tranh tuyên truyền về dự án Hành lang xanh:
+ Chuẩn bị các dụng cụ: giấy, bìa cứng, bút chì, bút màu,…
+ Trao đổi, thảo luận ý tưởng thiết kế tranh tuyên truyền. 
+ Tiến hành thiết kế tranh tuyên truyền theo ý tưởng của cả nhóm đã thống nhất.
2. Tổ chức trình bày: làm việc cung cả lớp.
- GV tổ chức cho các nhóm trình bày kết quả:
+ Giới thiệu và chia sẻ thông điệp muốn 
truyền tải qua bức tranh.










+ GV mời các nhóm khác nhận xét, bày tỏ cảm nhận về thông điệp mình thích nhất
- GV hướng dẫn các nhóm treo tranh ở vị trí phù hợp nhất.
	


- HS lắng nghe GV phổ biến yêu càu hoạt động.

- các nhóm chuản bị dụng cụ để tiến hành vẽ tranh.
- Trao đổi, thảo luận ý tưởng thiết kế tranh tuyên truyền
- Trao đổi và tiến hành vẽ tranh tuyên truyền.

- Các nhóm trình bày kết quả.

- Giới thiệu thông điệp của nhóm mình:
[image: Vẽ tranh công viên xanh trường em cùng nhau lao động]
+ Thông điệp: Chung tay lao động vệ 
sinh trường học.
+ Giới thiêu: Bức tranh của em gồm các bạn học sinh trong lớp đang hăng say lao động giờ giải lao để giúp trường lớp thêm xanh, sạch, đẹp.
- Các nhóm khác nhận xét, bày tỏ cảm nhận về thông điệp mình thích nhất.
- Các nhóm treo tranh ở vị trí pù hợp nhất.

	5. Vận dụng trải nghiệm.
- Mục tiêu:
+ Củng cố những kiến thức đã học trong tiết học để học sinh khắc sâu nội dung.
+ Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn.
+ Tạo không khí vui vẻ, hào hứng, lưu luyến sau khi học sinh bài học.
- Cách tiến hành:

	- GV nêu yêu cầu và hướng dẫn học sinh về nhà cùng với người thân:
+ Chia sẻ những thành quả đã cùng bạn thực hiện được.
+ Chia sẻ mhững sáng kiến của bản thân trước lớp về dự án Hành lang xanh để truyền tải thông điệp mình muốn tuyên truyền cho mọi người.
 - Nhận xét sau tiết dạy, dặn dò về nhà.
	- Học sinh tiếp nhận thông tin và yêu cầu để về nhà ứng dụng với các thành viên trong gia đình.





- HS lắng nghe, rút kinh nghiệm


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Buổi chiều:
Tiết 1: Tiếng Việt tăng
LUYỆN ĐỌC BÀI ĐỌC 2: LÊN RẪY. LUYỆN VIẾT: LUYỆN TẬP VIẾT ĐƠN
I. Yêu cầu cần đạt
1. Kiến thức
Sau bài học này, HS sẽ:
- Đọc đúng, hay và cảm nhận tốt nội dung bài: Lên rẫy.
- Viết được đơn xin tham gia một hoạt động và đơn xin nghỉ học.
2. Năng lực
Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận nhóm để giải quyết nhiệm vụ học tập.
- Năng lực tự chủ và tự học: Biết giải quyết nhiệm vụ học tập (Trả lời các câu hỏi đọc hiểu của bài.)
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng những kiến thức đã học để tìm tòi, mở rộng, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
Năng lực văn học: Biết bày tỏ sự yêu thích với một từ ngữ hay, hình ảnh đẹp.
3. Phẩm chất:
· Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm.
II. Đồ dùng dạy học và học liệu
1. Đối với giáo viên:
· Giáo án, SHS Tiếng Việt 4, Vở bài tập Tiếng Việt 4.
· Bảng phụ, máy chiếu (nếu có).
· Phiếu học tập số 1.
· Tranh, ảnh sưu tầm.
2. Đối với học sinh:
· Đồ dùng học tập (sách, bút, vở, nháp…).
III. Các hoạt động dạy – học chủ yếu
	Hoạt động của gv
	Hoạt động của hs

	1. Hoạt động khởi động
a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho HS trước khi vào bài ôn tập.
b. Cách tiến hành
- GV ổn định lớp học.
- GV trình chiếu hình ảnh và giới thiệu một số cảnh đẹp vùng cao cho HS.
VD:
Núi xanh, mây trắng và lúa vàng tạo nên một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp quen thuộc của mảnh đất Sa Pa. Đây là điểm đến hấp dẫn khó thể bỏ qua trong hành trình khám phá Tây Bắc.
 
Sau cơn rào bất chợt, cả thung lũng Bắc Sơn như bừng tỉnh đón chào một hoàng hôn rực rỡ.
Sủng Là nằm trên quốc lộ 4C, nối những thị trấn trên mảnh đất Hà Giang, cách huyện Đồng Văn hơn 20km.
- GV giới thiệu nội dung bài ôn tập:
+Luyện đọc Bài đọc 2: Lên rẫy.
+ Luyện viết: Luyện tập viết đơn.
2. Hoạt động ôn tập
Hoạt động 1: Luyện đọc – Lên rẫy
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS luyện đọc bài Lên rẫy với giọng đọc thể hiện cảm xúc vui tươi, trong sáng trước vẻ đẹp của rẫy, của núi rừng và niềm vui được giúp mẹ làm rẫy của bạn nhỏ; biết cách ngắt nhịp khác nhau giữa các câu thơ trong cùng các khổ thơ.
b. Cách tiến hành
- GV đọc mẫu lại một lần cho HS cảm nhận.
- GV nhấn mạnh lại cho HS cách đọc với giọng đọc vui tươi, trong sáng.
- GV cho cả lớp làm việc theo nhóm đôi: 2 HS đọc lần lượt từng khổ thơ trong bài.
- GV gọi HS đứng dậy đọc bài, mỗi bạn đọc 1 khổ thơ và đọc nối tiếp nhau.
- GV gọi HS khác đứng dậy nhận xét bài đọc của bạn, GV sửa lỗi cho HS, chuyển sang nội dung mới.
Hoạt động 2: Ôn tập phần viết
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS nắm được cấu tạo của đơn.
b. Cách tiến hành
- GV mời 1 – 2 HS nêu cấu tạo của đơn. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung (nếu có).
 
 
 
 
 
 
 
 
- GV nhận xét, bổ sung kiến thức.
3. Hoạt động luyện tập
Hoạt động 1: Hoàn thành bài tập phần đọc
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hoàn thành Phiếu học tập số 1 – trả lời được một số câu hỏi liên quan đến bài đọc Lên rẫy.
b. Cách tiến hành
- GV phát Phiếu học tập số 1 cho HS, yêu cầu HS chú ý quan sát và trả lời các câu hỏi.
- GV yêu cầu HS đọc và trả lời các câu hỏi ở phần luyện đọc.
- GV mời đại diện HS lần lượt trả lời các câu hỏi trong Phiếu bài tập số 1. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
 
 
- GV nhận xét, đánh giá và chữa bài.
Hoạt động 2: Hoàn thành bài tập phần Viết
a. Mục tiêu: Thông qua hoạt động, HS hoàn thành bài tập phần viết.
b. Cách tiến hành
- GV yêu cầu HS đọc đề bài và hoàn thành phần Luyện viết đoạn văn vào phiếu học tập.
- GV mời đại diện 2 – 3 HS đọc phần bài làm của mình. Các HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung ý kiến (nếu có).
- GV nhận xét, đánh giá và chữa bài.
Gợi ý:
- Ai là đối tượng nhận đơn?
- Đơn cần viết những gì?
- Lí do viết đơn là gì?
- Lời cam kết như nào?
* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của tiết học.
- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.
* DẶN DÒ
- GV nhắc nhở HS:
+ Đọc lại bài Lên rẫy để khắc sâu ý nghĩa bài đọc, hình thành và rèn luyện những phẩm chất tốt đẹp.
+ Hoàn chỉnh phần Luyện viết văn.
+ Chuẩn bị bài ôn tập sau.
	 
 
 
 
- HS trật tự.
- Cả lớp cùng lắng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS tập trung lắng nghe.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- HS tập trung lắng nghe.
- HS lắng nghe và tiếp thu.
 
- HS luyện đọc theo nhóm đôi.
 
- HS đọc trước lớp.
 
- HS lắng nghe nhận xét.
 
 
 










- HS trả lời: Về hình thức, đơn gồm 3 phần:
- Phần đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm, ngày, tháng, năm viết đơn; tên đơn; tên người hoặc cơ quan, tổ chức nhận đơn.
- Phần nội dung: Giới thiệu bản thân, trình bày nguyện vọng, lời cam kết.
- Phần cuối: Chữ kí, họ và tên của người viết đơn.
- HS chú ý lắng nghe.
 
 
 
 


- HS nhận Phiếu học tập số 1 và đọc thầm các nội dung bài tập (2 phút).
- HS hoàn thành phần trắc nghiệm (10 phút).
- HS xung phong báo cáo kết quả phần trắc nghiệm:
- HS lắng nghe, chữa bài.
 
 
 
 
 
 

 
- HS hoàn thành phần viết đoạn văn (30 phút).
- HS xung phong báo cáo kết quả.
 
 
- HS lắng nghe, chữa bài.
 
 
 
 
 
 
- HS tập trung lắng nghe.
 
- HS lắng nghe, tiếp thu.
 
 
 
- HS lắng nghe, thực hiện.


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tiết 3: Toán tăng
LUYỆN TẬP VỀ SO SÁNH CÁC SỐ CÓ NHIỀU CHỮ SỐ
I. Yêu cầu cần đạt: 
1.Năng lực đặc thù:
- HS nắm chắc về cách so sánh các số có nhiều chữ số.
- HS so sánh số có nhiều chữ số,xếp được các số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại. Lập được số theo yêu cầu cho sẵn.
2.Năng lực chung:
-Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động trong học tập, tìm hiểu nội dung bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Tham gia tích cực làm bài.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cùng các bạn thảo luận nhóm.
3.Phẩm chất: 
-HS cẩn thận, chăm chỉ làm toán.
II. Đồ dùng dạy học: 
GV : Bảng phụ ghi nội dung BT1
III. Các hoạt động dạy học : 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (3-5’): 
- GV cho cả lớp hát 1 bài.
- Cho HS đọc hai số có nhiều chữ số sau đó so sánh hai số đó.
- Nêu cách so sánh các số có nhiều chữ số?
- Nêu mục tiêu, yêu cầu tiết học -> GTB.
2. Luyện tập(20-25’): 
Bài 1: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm cho thích hợp
458 623 ……935 600           785 432 ….90 324
10 000 000 ….1 890 567     705 672…..705 672
-GV chữa bài.
Củng cố cho HS cách so sánh hai số có nhiều chữ số.
Bài 2 . Cho các số: 782 012; 321 829; 78 231; 
4 901 251
 Sắp xếp các số:
a) Theo thứ tự tăng dần
b) Theo thứ tự giảm dần
- Yêu cầu HS làm bảng con.
- Giải thích cách so sánh.
-> Củng cố cho HS về so sánh các số có nhiều chữ số. 
Bài 3: Cho các số 8; 4; 1; 5; 0. Hãy lập 5 số có 5 chữ số khác nhau  nhỏ hơn 56120.
- Yêu cầu HS lập 5 số vào vở, khuyến khích HS viết tất cả các số theo yêu cầu.
- GV nhận xét một số bài.
-> Củng cố cho HS cách lập số, so sánh các số. 


Bài 4. Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết rằng nếu viết thêm chữ số 9 vào bên trái số đó ta được một số lớn gấp 13 lần số cần tìm.
=> GV chốt lời giải đúng:
  Gọi số phải tìm là . Viết thêm số 9 vào bên trái ta được số .
Theo bài ra ta có : 
           =  x 13 
   900 + =  x 13 
          900 =  x (13 -1) 
         900  =  x 12 
            =   900 : 12 
             = 75 
      Vậy số phải tìm là 75
=> Củng cố cách tìm số

3. Vận dụng: 2-3'
- Nêu lại các bước để so sánh các số có nhiều chữ số. 
- Nhận xét giờ học. Dặn HS về xem lại bài và chuẩn bị bài ngày mai.
	
-HS cả lớp hát, vận động theo bài hát.
-HS tự lấy ví dụ.
-HS trả lời.


- HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS làm bảng con, 2 HS làm bảng lớp.
- HS giải thích cách so sánh.



- HS nêu yêu cầu bài tập.


2 HS lên bảng làm, HS khác làm vào vở.
- HS giải thích cách sắp xếp.



- HS nêu yêu cầu bài tập.
-HS thảo luận cặp đôi tìm số.
- HS viết số vào vở, 2 HS làm bảng lớp.
- HS đổi vở kiểm tra nhau.
- Nhận xét, bổ sung.


-1 HS nêu yêu cầu bài tập.
-Cho HS thảo luận nhóm đôi tìm cách giải.
- HS làm vở, 1 HS làm bảng lớp.
- HS đổi vở kiểm tra nhau.
- Nhận xét, bổ sung.










- HS nêu.

- HS lắng nghe.


IV. Điều chỉnh bài dạy (nếu có)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….




Tổ/khối chuyên môn duyệt                                            Người soạn bài



              Trần Thị Lương                                                      Lê Thị Vân
Lãnh đạo duyệt
(Nhận xét và ký duyệt)




Nguyễn Thị Kim Huế
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Ma so thué (/ax Code): 0100101114-033
U* Dia chi (Address): Thon Tt Duong, Xa T6 Hiéu, Huyén Thudng Tin, Thanh phé Ha Noi, Viét Nam

Dién thoai (Phone Number): 19001288
EVN Théng tin thanh todn (Payment Information): CONG TY DIEN LUC THUGNG TiN - S§ TK: 0491000346008 - Ta
NH: NHTMCP An Binh CN Ha Ngi

HOA PON GIA TRI GIA TANG
(VAT INVOICE) KY hi¢u (Serial): 1K23TAY
Bin thé hign ciia hoa don dign tir S0 (Noj: 473734
(Electronic invoice display)
Ngay (Date) 09 thing (month) 06 nim (year) 2023

Hg tén ngudi mua hang (Buyer name):

Tén don vi (Company name): Nguyén Hiru Hao

Ma s6 thué (Tax code):

Dia chi (Address): Cot 111 12-2.7 T1 30-4Ha Hoi-T.Tin-Ha Noi
Mi khiich hang (Customer's Code): PD20007536723

S8 tai khoan(Account No):

Hinh thire thanh toén (Payment method): TM/CK Dong tién thanh todn (Payment currency):-VND

STT Tén hang hoa, dich vy DVT | Sélwgng |  Pon gi Thanh tién

(No.) (Description) (Unit) | (Quantity) | (Unit price) (Amount)

A B c 1 2 3=1x2
Dién tiéu thy ky 1 thing 6 nam 2023 tlr ngdy 09/05/2023 dé

| | Pién tiéu thuky 1 thing 6 nim 2023 r ngdy dén b i ) —
ngdy 08/06/2023
(kém theo bang ké s 1311377585 ngdy 09 thing 06 nam 2023 )

Cang tién hang (Total amount): 1.437.469
Thué subt GTGT (VAT rate): 10% Tién thué GTGT (VAT amount):
Téng cng tién thanh todn (Total

payment):

1.581.216|

Ty gid (Exchanged rate):
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CONG TY PIEN LUC THUONG TIN
Ma s thué (Tux Code): 0100101114-033
Dia chi (Address): Thon Tit Duong, Xa T6 Hiéu, Huyén Thuong Tin, Thanh phd Ha Noi, Viét Nam
Dién thoai (Phone Number): 19001288
EVN Théng tin thanh toén (Payment Information): CONG TY DIEN LUC THUONG TIN - 6 TK: 0491000346008 - Tai
NH: NHTMCP An Binh CN Ha Noi

HOA PON GIA TRI GIA TANG

(VAT INVOICE) Ky hiéu (Serial): 1IK23TAY
Bin thé hi¢n ciia héa don dign tir S0 (No): 561549
(Electronic invoice display)

O] Ngdy (Date) 09 thang (month) 07 nam (year) 2023

Ho tén ngudi mua hang (Buyer name):

Tén don vi (Company name): Nguyén Hiru Hao

M 6 thué (Tax code):

Dia chi (Address): Cot 111 12-2.7 T1 30-4Ha Hoi-T.Tin-Ha Noi
Ma khich hang (Customer's Code): PD20007536723

S tai khoan(Account No):

Hinh thirc thanh todn (Payment method): TM/CK Dbng tién thanh toan (Payment currency):VND
STT Tén hang héa, dich vy DVT | S6 lugng Don gid Thanh tién
(No.) (Description) (Unit) | (Quantity) | (Unit price) (Amount)
A B [ 1 2 3=1x2
Dién tiéu thy ky 1 thing 7 nam 2023 tir ngay 09/06/2023 dé
1 | P O e R Y X kWh 687, . 1542553
ngay 08/07/2023
(kém theo bing ké s 1314535227 ngay 09 thang 07 nim 2023 )
Cng tién hang (Total amount): 1.542.553
Thué sudt GTGT (VAT rate): 8% Tién thué GTGT (VAT amount).

T -
Téng cong tién thanh todn (Total 1665957

Ty gid (Exchanged rate): -
r——-
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@ Cho cdc s6 sau:
1320676 934 » 320656 987 » 87 654 299 » 320437 101 »

a) Tim s6 bé nhdt.
b) Tim s6 16n nhdt.

Tra lsi:

a) S8 bé nhét l&: | 87654299 . b) S8 18n nhét l&a: | 320676934
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5. S&p x&p tén cdc dan tdc dudi day theo thu ty s8 lugng ngudi tang dén:

Mnong Ba Na Epe Gia Rai
109 883 258 723 359 334 506 372
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Hé Mdt Tréi gém 8 hanh tinh dé Ié: Sao Thuy, Sao Kim, Trdi Dét, Sao Hod,
Sao Méc, Sao Thé, Sao Thién Vuong, Sao Hai Vuong.

Hanh finh D“‘Z:fﬂ;‘i"h
Sao Thuy 4879
Sao Kim 12104
Tréi D&t 12756
Sao Hod 6792
Sao Méc 142 984
Sao Thé 120 536
Sao Thién Vuong 51118
Sao Hai Vuong 49 528

(Ngudn: https://solarsystem.nasa.gov)

So sdnh dudng kinh cla Trdi Dat véi dudng kinh clia cdc hanh tinh:
Sao Maéc, Sao Thuy, Sao Hod, Sao Thé.
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Pusng kinh cOa Trdi Dat
Dusng kinh coa Trdi Dat
Dusng kinh cta Trdi Dat

Pudng kinh cua Trai Dat

nhé hon duding kinh cla Sao Méc.

18n hon dudng kinh cla Sao Thoy.

16n hon dudng kinh cla Sao Héa.

nhd hon dudng kinh cla Sao Thé.
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